KỸ THUẬT SỐ

1. Tên học phần  
: KỸ THUẬT SỐ

2. Mã học phần
: DDT104

3. Số tín chỉ        
: 2 (2, 0, 4)
4. Trình độ          
: Dành cho sinh viên năm thứ 2 
5. Phân bố thời gian

· Lên lớp
: 30 tiết
· Thực tập phòng thí nghiệm   :   0 tiết
· Thực hành 
:   0 tiết
· Tự học 
: 60 tiết
6. Điều kiện tiên quyết 
: Điện tử cơ bản (a)
7. Mục tiêu của học phần

Hoàn tất học phần sinh viên đạt được các mục tiêu sau:

· Nắm vững được lý thuyết về các hệ thống số đếm

· Nắm vững được lý thuyết nền tảng về đại số Boolean, biết vận dụng để phân tích và thiết kế mạch tổ hợp số.
· Biết phương pháp thiết kế hệ tổ hợp, hệ tuần tự
· Hiểu rõ được cấu tạo và nguyên lý hoạt động của các mạch logic lập trình. có khả năng phân tích sữa chữa và thiết kế được một số mạch số cơ bản.
8. Mô tả vắn tắt nội dung học phần

Môn học cung cấp những kiến thức cơ bản trong lĩnh vực kỹ thuật số: các hệ thống số, các cổng Logic, Flip Flop để khảo sát các mạch điện tử số, phân tích lý luận logic và thiết kế các mạch số.

9. Nhiệm vụ của sinh viên

Tham dự học, thảo luận, kiểm tra, thi theo qui chế 04/1999/QĐ-BGD&ĐT, qui định 25/2006/QĐ-BGD&ĐT và qui chế học vụ hiện hành của nhà trường 

· Dự lớp: trên 75% 

· Bài tập: trên lớp và ở nhà 

· Khác: theo yêu cầu của giảng viên

10. Tài liệu học tập 

· Sách, giáo trình chính

[1]. Giáo trình Kỹ thuật số, Khoa Điện-Điện tử CĐKT Lý Tự Trọng Tp.HCM
· Tài liệu tham khảo

[1]. Giáo trình TT Kỹ thuật xung số, Khoa Điện-Điện tử CĐKT Lý Tự Trọng, 2010.

[2]. Sơ đồ chân linh kiện bán dẫn, Dương Minh Trí, NXB KHKT, 2007.

[3]. Nguyễn Thúy Vân, Kĩ thuật số, NXB Khoa học và kĩ thuật, 1994.

[4]. Richard F.Tinder, Prentice Hall, Digital Engineering Design, 1991.

[5]. John F.Wakerly, Prentice Hall, Digital Design Principles and Practices, 1990. 

11. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên

· Dự lớp: trên 75% 

· Thảo luận theo nhóm

· Tiểu luận: không

· Kiểm tra thường xuyên

· Thi giữa học phần 

· Thi kết thúc học phần 

· Khác: theo yêu cầu của giảng viên

12. Thang điểm thi:  Theo học chế tín chỉ
13. Nội dung chi tiết học phần

	TT
	Nội dung
	Số tiết
	Phân bố thời gian
	Ghi chú

	
	
	
	Lí thuyết
	Thực hành
	Tự học
	

	1
	Chương 1: Các hệ thống số đếm
	4
	4
	
	8
	

	2
	Chương 2: Các Hàm - Cổng logic cơ bản.
	4
	4
	
	8
	

	3
	Chương 3: Đại số Boolean và thiết kế Logic
	4
	4
	
	8
	

	4
	Chương 4: Mạch tuần tự 
	2
	2
	
	4
	

	5
	Chương 5: Mạch ghi chuyển 
	2
	2
	
	4
	

	6
	Chương 6: Mạch đếm
	4
	4
	
	8
	

	7
	Chương 7: Mạch mã hóa
	4
	4
	
	8
	

	8
	Chương 8: Mạch giải mã
	2
	2
	
	4
	

	9
	Chương 8: Mạch đa hợp
	2
	2
	
	4
	

	10
	Chương 8: Mạch giải đa hợp
	2
	2
	
	4
	

	
	Tổng
	30
	30
	
	60
	


Ghi chú: 

- Giờ tự học không tính vào tổng số tiết

Chương 1: Các hệ thống số đếm

1.1 Hệ thống số thập phân.

1.2 Hệ thống số nhị phân.

1.3 Hệ thống số thập lục phân.

1.4 Hệ thống số bát phân.

1.5 Bảng liên hệ giữa các hệ thống số

1.6 Chuyển đổi giữa các hệ thống số

1.7 Các phép tính trong hệ nhị phân.

Chương 2: Các hàm – Cổng Logic cơ bản

2.1 Giới thiệu.

2.2 Cổng AND.

2.3 Cổng OR

2.4 Cổng NOT

2.5 Cổng NAND

2.6 Cổng NOR

2.7 Cổng EX-OR

2.8 Cổng EX-NOR

Chương 3: Đại số Boolean và Thiết kế logic

3.1 Đại số Boolean.
3.2 Định luật Demorgan

3.3 Bảng đồ Karnaugh

3.4 Thiết kế Logic.

Chương 4: Mạch tuần tự

4.1 Mô tả Flip Flop.

4.2 FF RS.

4.3 FF RST

4.4 FF JK

4.5 FF D

4.6 FF T.

Chương 5: Mạch ghi chuyển

5.1 Giới thiệu

5.2 Dữ liệu vào nối tiếp.

5.3 Dữ liệu vào song song

Chương 6: Mạch đếm

6.1    Giới thiệu

6.2    Mạch đếm nhị phân

6.3    Mạch đếm Modulo N

Chương 7: Mạch mã hóa

7.1   Mã BCD

7.2   Mạch mã hóa 2n = m

7.3   Mạch mã hóa thập phân -> BCD

Chương 8: Mạch giải mã 

8.1   Mạch giải mã 2n = m

8.2   Mạch giải mã BCD -> thập phân

8.3   Mạch giải mã BCD -> 7 đoạn

Chương 9: Mạch đa hợp 

9.1   Giới thiệu

9.2   Nguyên lý mạch đa hợp

9.3   Khảo sát IC đa hợp

Chương 10: Mạch giải đa hợp 

10.1   Giới thiệu

10.2   Nguyên lý mạch giải đa hợp

10.3   Khảo sát IC giải đa hợp

14. Phê duyệt   

                                                            Tp. HCM, ngày   tháng    năm 20 


ĐIỀU KHIỂN LẬP TRÌNH PLC1

1. Tên học phần
: ĐIỀU KHIỂN LẬP TRÌNH PLC1
2. Mã học phần
: DDT108

3. Số tín chỉ        
: 2 (2,0,4) 
4. Trình độ          
: Dành cho sinh viên năm thứ 4 
5. Phân bố thời gian

· Lên lớp
: 30 tiết  
· Thực tập phòng thí nghiệm    :   0 tiết
· Thực hành 
: 0 tiết
· Tự học                                     : 60 tiết
6. Điều kiện tiên quyết 
:  Thực tập Kỹ thuật số (a)
Điều khiển lập trình PLC1 là học phần lý thuyết chuyên ngành, được giảng dạy vào năm thứ ba, học kì 5 của ngành đào tạo Công Nghệ Kỹ Thuật Điện - Điện Tử. 

Để tiếp thu được nội dung học phần điều khiển lập trình PLC1, sinh viên phảiđược trang bị kiến thức học phần:Thực tập kỹ thuật số

7. Mục tiêu của học phần

Sau khi học xong học phần này, sinh viên thực hiện được

· Trình bày được cấu tạo khối và nguyên lý hoạt động của một bộ PLC.

· Trình bày được các khái niệm cơ bản về lập trình PLC.

· Thực hiện được việc lập trình ứng dụng đơn giản trong công nghiệp cho PLC của hãng OmRon và Siemens. 

· Hiểu biết các cách thức lập trình PLC. 

· Vận dụng được kỹ năng lập trình PLC trong các ứng dụng đơn giản.

· Sử dụng được phần mềm lập trình của hãng OmRon và Siemens (cho PLC CPM2A và S7-200).

8. Mô tả vắn tắt nội dung học phần 


- Cấu tạo phần cứng và nguyên tắc hoạt động của phần mềm trong hệ thống điều khiển lập trình PLC.


-  Một số chương trình đơn giản.


- Thực hiện một số bài toán ứng dụng đơn giản trong công nghiệp theo yêu cầu.

9. Nhiệm vụ của sinh viên

Tham dự học, thảo luận, kiểm tra, thi theo qui chế 04/1999/QĐ-BGD&ĐT, qui định 25/2006/QĐ-BGD&ĐT và qui chế học vụ hiện hành của nhà trường 

· Dự lớp: lí thuyết trên 75% , thực hành bắt buộc 100%

· Bài tập: trên lớp, phòng thí nghiệm và ở nhà 

· Dụng cụ và học liệu:

· Khác: Theo yêu cầu của giảng viên

10. Tài liệu học tập 

· Sách, giáo trình chính

[1]. Giáo trình điều khiển lập trình PLC - Khoa điện - điện tử, Trường CĐKT Lý Tự Trọng
-
Tài liệu tham khảo
[1]. Tự động hóa với Simatic S7-200, Trung tâm Hợp tác Đào tạo, ĐH Bách Khoa Hà Nội.
[2]. TS.Nguyễn Như Hiền, TS.Nguyễn Mạnh Tùng - Giáo trình điều khiển Logic và PLC - NXB KHTN và CN Hà Nội - 2007.

[3]. Tự học PLC của hãng OmRon - NXB Lao động - Xã Hội.

[4]. Giáo trình lập trình PLC - NXB Xây Dựng. 
11. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên

· Dự lớp:lí thuyết trên 75%, thực hành bắt buộc 100% 

· Thảo luận theo nhóm

· Tiểu luận: không

· Báo cáo thực hành

· Kiểm tra thường xuyên

· Thi giữa học phần 

· Thi kết thúc học phần 

· Khác: theo yêu cầu của giảng viên

12. Thang điểm thi:  Theo học chế tín chỉ

13. Nội dung chi tiết học phần

	TT
	Nội dung
	Số tiết
	Phân bố thời gian
	Ghi chú

	
	
	
	Lí thuyết
	Thực hành
	Tự học
	

	1
	Chương 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ ĐIỀU KHIỂN LẬP TRÌNH PLC
	2
	2
	
	4
	

	2
	Chương 2: BỘ ĐIỀU KHIỂN PLC OMRON CPM2A
	12
	12
	
	24
	

	3
	Chương 3: BỘ ĐIỀU KHIỂN PLC SIEMENS S7_200 CPU 224 
	12
	12
	
	24
	

	4
	Chương 4: ỨNG DỤNG PLC TRONG ĐIỀU KHIỂN CÔNG NGHIỆP
	4
	4
	
	8
	

	
	Tổng
	30
	30
	
	60
	


Ghi chú: 

- Giờ tự học không tính vào tổng số tiết

Chương 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ ĐIỀU KHIỂN LẬP TRÌNH PLC 

1.1 Mở đầu

1.2 Các thành phần cơ bản của một bộ PLC

1.2.1 Cấu trúc phần cứng 

1.2.1.1 Bộ xử lý 

1.2.1.2 Bộ nguồn

1.2.1.3 Thiết bị lập trình

1.2.1.4 Bộ nhớ 

1.2.1.5 Giao diện vào /ra

1.2.2 Cấu tạo chung của PLC

1.3 Các vấn đề về lập trình

1.3.1 Khái niệm

1.3.2 Các phương pháp lập trình

1.3.2.1 Một số ký hiệu chung

1.3.2.2 Phương pháp hình thang (LADDER).

1.3.2.3 Phương pháp liệt kê lệnh STL(Stament List).

1.3.2.4 Phương pháp lưu đồ điều khiển CSF

1.4 Đánh giá ưu nhược điểm của PLC

Chương 2: BỘ ĐIỀU KHIỂN PLC OMRON CPM2A 

2.1  Cấu trúc phần cứng 

2.1.1 Sơ đồ khối

2.1.2 Bộ nhớ

2.1.3 Chức năng các vùng nhớ

2.1.4 Các loại PLC họ CPM2A của hãng Omron

2.2 Đấu nối ngõ vào/ra của PLC CPM2A

2.2.1 Truyền thông và mạng PLC

2.2.2 Đấu nối ngõ vào

2.2.3 Đấu nối ngõ ra

2.3 Các lệnh cơ bản của lập trình Ladder

2.3.1 Lệnh LD và lệnh Out

2.3.2 Lệnh LD NOT.

2.3.3 Lệnh AND

2.3.4 Lệnh AND NOT

2.3.5 Lệnh OR

2.3.6 Lệnh kết hợp OR-AND

2.3.7 Lệnh OUTPUT và OUTPUT NOT

2.3.8 Lệnh TIMER/COUNTER

2.3.9 Lệnh SET và RESET

2.3.10 Lệnh KEEP

2.3.11 Lệnh DIFU và DIFD

2.3.12 Lệnh SFT

2.4 Lập trình trong môi trường CX-Program

2.4.1 Giới thiệu phần mềm CX-Program

2.4.2 Tạo Project mới

2.4.3 Chọn loại PLC

2.4.4 Chọn kênh truyền tin

2.4.5 Các thành phần trong môi trường CX-Program

2.4.6 Kiểm tra kết nối giữa PC và PLC

2.4.7 Lập trình

Chương 3: BỘ ĐIỀU KHIỂN PLC SIEMENS S7_200 CPU 224

3.1 Cấu trúc phần cứng 

3.1.1 Sơ đồ khối

3.1.2 Bộ nhớ

3.1.3 Chức năng các vùng nhớ

3.1.4 Các loại PLC S7_200 

3.2 Đấu nối ngõ vào/ra của PLC S7_200 

3.2.1 Truyền thông và mạng PLC

3.2.2 Đấu nối ngõ vào

3.2.3 Đấu nối ngõ ra

3.3 Các lệnh cơ bản của lập trình Ladder

3.3.1 Lệnh nhập giá trị tiếp điểm

3.3.2 Lệnh xuất giá trị tiếp điểm.

3.3.3 Lệnh bắt cạnh lên, cạnh xuống

3.3.4 Lệnh đảo

3.3.5 Lệnh tạo xung vuông

3.3.6 Lệnh set – reset

3.4 Các bộ đếm

3.4.1 Timer

3.4.2 Counter

3.4.3 Chọn loại PLC

3.4.4 Chọn kênh truyền tin

3.4.5 Các thành phần trong môi trường CX-Program

3.4.6 Kiểm tra kết nối giữa PC và PLC

3.4.7 Lập trình

3.5 Lập trình trong môi trường Microwin

3.5.1   Giới thiệu phần mềm Step7/ microwinV4.0

3.5.2   Các công cụ lập trình cơ bản

Chương 4: ỨNG DỤNG PLC TRONG ĐIỀU KHIỂN CÔNG NGHIỆP

4.1 Ứng dụng PLC trong hệ thống điều khiển thiết bị điện

4.1.1 Ứng dụng điều khiển hệ thống motor khởi động

4.1.2 Ứng dụng điều khiển hệ thống motor chạy có điều kiện

4.1.3 Ứng dụng PLC trong hệ thống điều khiển dây chuyền sản xuất

4.2 Ứng dụng PLC trong hệ thống điều khiển trình tự - dây chuyền sản xuất

4.3 Ứng dụng PLC trong hệ thống sản xuất linh hoạt

14. Phê duyệt   

                                                            Tp. HCM, ngày    tháng     năm 20     


VI XỬ LÍ
1. Tên học phần  
: VI XỬ LÍ 

2. Mã học phần
: DDT203
3. Số tín chỉ        
: 2 (2, 0, 4) 
4. Trình độ          
: Dành cho sinh viên năm thứ 3 
5. Phân bố thời gian

· Lên lớp
: 30 tiết  
· Thực tập phòng thí nghiệm   :   0 tiết
· Thực hành 
:   0 tiết
· Tự học 
: 60 tiết
1. Điều kiện tiên quyết 
: Kỹ thuật số(a), Điện tử công suất (a), 
Thực tập   Điện tử cơ bản (a)
6. Mục tiêu của học phần

Sau khi học xong học phần Vi xử lý, sinh viên thực hiện được:

-   Vẽ đúng sơ đồ khối của vi điều khiển họ MCS51

-  Trình bày đúng các tính năng của 40 chân IC 8051, tổ chức bộ nhớ, và các thanh ghi chức năng đặc biệt.

-  Trình bày đúng các chế  độ đánh địa chỉ, các nhóm lệnh. 

-  Trình bày đúng các chế độ hoạt động định thời, truyền thông nối tiếp, ngắt.

-  Viết được các chương trình ứng dụng cơ bản nhất của bộ định thời.

-  Viết được các chương trình ứng dụng cơ bản nhất của ngắt.

-  Lập được giải thuật chương trình cho bàn phím, hiển thị đo độ rộng xung, chuyển đổi A/D, D/A và viết được chương trình điều khiển  

7. Mô tả vắn tắt nội dung học phần 

Giới thiệu sơ đồ khối của một bộ vi xử lý và bộ vi điều khiển. Giới thiệu cấu trúc phần cứng, tập lệnh của MCS 8051. Ứng dụng vi điều khiển 8951 trong các ứng dụng cụ thể như quét bàn phím, điều khiển Led đơn, điều khiển động cơ, điều khiển Led 7 đoạn, Led ma trận, DAC, ADC.

8. Nhiệm vụ của sinh viên

Tham dự học, thảo luận, kiểm tra, thi theo qui chế 04/1999/QĐ-BGD&ĐT, qui định 25/2006/QĐ-BGD&ĐT và qui chế học vụ hiện hành của nhà trường 

· Dự lớp: trên 75% 

· Bài tập: trên lớp và ở nhà 

· Khác: theo yêu cầu của giảng viên

9. Tài liệu học tập 

· Sách, giáo trình chính

[1]. Giáo trình Vi xử lý, Khoa điện – điện tử, Trường CĐKT Lý Tự Trọng.

· Tài liệu tham khảo

[1]. Phạm Hữu Lộc, Phạm Quang Trí – Vi điều khiển MCS – Nhà Xuất Bản Đại Học Quốc Gia TP Hồ Chí Minh – 2009 

[2]. Tống văn On – Họ vi điều khiển 8951 ( Nhà xuất bản KHKT Hà Nội – 1988.

[3]. Vương Khánh Hưng - Ứng dụng và lập trình với IC đơn phiến AT8951 – Nhà Xuất Bản Hồng Đức.

10. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên

· Dự lớp: trên 75% 

· Thảo luận theo nhóm

· Tiểu luận: không

· Kiểm tra thường xuyên

· Thi giữa học phần 

· Thi kết thúc học phần 

· Khác: theo yêu cầu của giảng viên

11. Thang điểm thi:10,   Theo học chế tín chỉ

12. Nội dung chi tiết học phần

	TT
	Nội dung
	Số tiết
	Phân bố thời gian
	Ghi chú

	
	
	
	Lí thuyết
	Thực hành
	Tự học
	

	1
	Chương 1: TỔNG QUAN VỀ BỘ VI ĐIỀU KHIỂN.
	4
	4
	
	8
	

	2
	Chương 2:TẬP LỆNH.  
	10
	10
	
	20
	

	3
	Chương 3: CÁC CHỨC NĂNG 

ĐẶC BIỆT
	4
	4
	
	8
	

	4
	Chương 4: ỨNG DỤNG
	12
	12
	
	24
	

	
	Tổng
	30
	30
	
	60
	


Ghi chú: 

- Giờ tự học không tính vào tổng số tiết

Chương 1: TỔNG QUAN VỀ BỘ VI ĐIỀU KHIỂN
1.1. VI XỬ LÝ VÀ VI ĐIỀU KHIỂN

1.1.1. Khái niệm hệ thống vi xử lý


1.1.2. Khái niệm hệ thống vi điều khiển

1.1.3. So sánh  Z80 và 8051

1.2. CẤU HÌNH HỆ THỐNG


1.2.1. Giới thiệu họ MCS51 


1.2.2. Sơ lược về các chân của 8051 

1.2.2. Tổ chức bộ nhớ 

1.2.2. Các thanh ghi chức năng đặc biệt 

1.2.2. Bộ nhớ ngoài 

1.2.2. Kết nối ngoại vi 

Chương 2: TẬP LỆNH 

2.1. LỆNH DI CHUYỂN DỮ LIỆU 


2.1.1. Các chế độ đánh địa chỉ 



2.1.1.1 Địa chỉ tức thời



2.1.1.2 Địa chỉ thanh ghi



2.1.1.3 Địa chỉ trực tiếp

2.1.1.4 Địa chỉ gián tiếp


2.1.2. Di chuyển dữ liệu



2.1.2.1 Di chuyển dữ liệu ngoài



2.1.2.2 Di chuyển dữ liệu từ Rom nội



2.1.2.3 Lệnh Push và Pop



2.1.2.4 Trao đổi dữ liệu

2.2. LỆNH LUẬN LÝ 


2.2.1. Lệnh xử lý byte


2.2.1.1 Lệnh ANL



2.2.1.2 Lệnh ORL



2.2.1.2 Lệnh XRL



2.2.1.2 Lệnh CLR



2.2.1.2 Lệnh CPL

2.2.2. Lệnh xử lý bit


2.2.2.1 Lệnh ANL



2.2.2.2 Lệnh ORL



2.2.2.3 Lệnh CPL



2.2.2.4 Lệnh MOV



2.2.2.5 Lệnh SETB

2.2.3. Lệnh Xoay
2.2.3.1 Lệnh RL

2.2.3.2 Lệnh RR

2.2.3.3 Lệnh RLC

2.2.3.4 Lệnh RRC

2.2.3.5 Lệnh SWAP 

2.3. LỆNH XỬ  LÝ SỐ HỌC 


2.3.1. Cờ 

2.3.2. Lệnh Tăng giảm


2.3.2. Lệnh INC



2.3.2. Lệnh DEC

2.3.3. Lệnh cộng, trừ

2.3.3.1 Lệnh ADD


2.3.3.2 Lệnh SUBB

2.3.4. Lệnh Nhân chia
2.3.4.1 Lệnh MUL

2.3.4.2 Lệnh DIV

2.3.5. Lệnh DA 

2.4. LỆNH CHUYỂN ĐIỀU KHIỂN 

2.4.1 Lệnh Nhảy
2.4.1.1 Lệnh JMP bit
2.4.1.2 Lệnh JMP byte
2.4.2 Lệnh CALL và chương trình con
2.4.2.1 Lệnh ACALL

2.4.2.2 Lệnh LCALL

2.4.3 Lệnh Ngắt và  Trở về



2.4.3.1 Lệnh RETI
Chương 3: CÁC CHỨC NĂNG ĐẶC BIỆT

3.1. HOẠT ĐỘNG CỦA BỘ ĐỊNH THỜI 


3.1.1. Thanh ghi chế độ TIMER (TMOD) 


3.1.2. Thanh ghi điều khiển TIMER (TCON)


3.1.3. Các chế độ TIMER 


3.1.4. Bắt đầu, dừng và điều khiển Timer 


3.1.5. Khởi động và truy xuất các thanh ghi Timer 


3.1.6. Ứng dụng Timer tạo xung

3.2. NGẮT ( INTERRUPT) 
3.2.1. Tổ chức ngắt


3.2.2. Xử lý ngắt 

3.2.3. Thiết kế chương trình dùng các ngắt 

3.2.4. Các ngắt của MCS51 
3.2.5. Giản đồ thời gian khi xảy ra ngắt 

3.2.6. Chương trình ứng dụng ngắt 

Chương 4: ỨNG DỤNG

4.1. BÀN PHÍM 


4.1.1. Sơ đồ mạch bàn phím 


4.1.2. Lập trình cho bàn phím 

4.2. ỨNG DỤNG ĐIỀU KHIỂN LED ĐƠN


4.2.1. Điều khiển LED đơn cơ bản 


4.2.2. Điều khiển LED đơn sáng dần tắt dần

4.2.3. Điều khiển LED đơn theo bảng định sẵn
4.3. ỨNG DỤNG ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ
4.3.1 Điều khiển động cơ DC
4.3.1.1 Mạch khởi động trực tiếp

4.3.1.2. Mạch khởi động trực tiếp, có đảo chiều

4.3.2 Điều khiển động cơ không đồng bộ 3 pha
4.3.2.1 Mạch khởi động trực tiếp

4.3.2.2 Mạch thuận ngược

4.3.2.3 Mạch khởi động sao / tam giác

4.4. ỨNG DỤNG ĐIỀU KHIỂN LED 7 ĐOẠN
4.4.1 Điều khiển từng LED riêng biệt

4.4.2 Điều khiển nhiều led theo kiểu

4.4.3 Điều khiển nhiều led theo kiểu quét

4.5. ỨNG DỤNG ĐIỀU KHIỂN LED MA TRẬN
4.5.1 Sơ đồ Led ma trận 8x8
4.5.2 Nguyên tắc điều khiển Led ma trận
4.5.3 Điều khiển led ma trận 8x8
4.6. BIẾN  ĐỔI DAC, ADC
4.6.1 Biến đổi số - tương tự DAC
4.6.2 Biến đổi tương tự - số
13. Phê duyệt

                                                            Tp. HCM, ngày 29 tháng 12 năm 2014


ĐỒ ÁN KỸ THUẬT SỐ VÀ ĐTCS 
1. Tên học phần                    
: ĐỒ ÁN KỸ THUẬT SỐ VÀ ĐTCS
2. Mã học phần                      
: DDT204

3. Số tín chỉ        

: 1 (0, 0, 3)
4. Trình độ          

: Dành cho sinh viên năm thứ 3
5. Phân bố thời gian

· Lên lớp
:  0 tiết
· Thực tập phòng thí nghiệm
: 
· Thực hành 


:
· Tự nghiên cứu


: 45 tiết
6. Điều kiện tiên quyết 
: Kỹ thuật số (a), Điện tử công suất(a),  Thực tập Điện tử cơ bản(a),  Thực tập Kỹ thuật số(c)
7. Mục tiêu của học phần

Sau khi thực hiện đồ án, sinh viên đạt được các mục tiêu sau:

· Vẽ được sơ đồ khối, sơ đồ nguyên lý đề tài được giao

· Vẽ được sơ đồ mạch in và thi công mạch

· Lắp ráp và hiệu chỉnh hệ thống

8. Mô tả vắn tắt nội dung học phần 

Ứng dụng các kiến thức đã học về lĩnh vực số, điện tử công suất để phân tích, thiết kế và thực hiện một đề tài học phần, tạo điều kiện cho sinh viên tự nghiên cứu, giải quyết vấn đề và làm quen với các thiết bị thực tế. Căn cứ vào nhiệm vụ đồ án (lí thuyết hoặc ứng dụng), sinh viên tự tìm tài liệu tham khảo (có sự hỗ trợ của giáo viên) và đưa ra các bước tính toán thiết kế. Sinh viên phải bảo vệ đồ án trước hội đồng.

9. Nhiệm vụ của sinh viên

· Dự lớp: không 

· Bài tập: không 

· Khác: báo cáo tiến độ thực hiện đồ án theo yêu cầu của giảng viên
10. Tài liệu học tập 

· Sách, giáo trình chính

[1]. Điện tử công suất lý thuyết, thiết kế, ứng dụng - nhà xuất bản khoa học và kỹ thuật   năm 2007

· Tài liệu tham khảo

[1]. Đồ án mẫu

11. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên

· Dự lớp: không 

· Thảo luận theo nhóm

· Tiểu luận: không

· Kiểm tra theo tiến độ

· Khác: báo cáo tiến độ thực hiện đồ án theo yêu cầu của giảng viên
12. Thang điểm thi:  Theo qui chế tín chỉ
13. Nội dung chi tiết học phần

	TT
	Nội dung
	Số tiết
	Phân bố thời gian
	Ghi chú

	
	
	
	Lí thuyết
	Thực hành
	Tự học
	

	1
	Chương 1: Cơ sở lí luận của vấn đề nghiên cứu
	3
	0
	0
	3
	

	2
	Chương 2: Thiết kế sơ đồ mạch điện
	9
	0
	0
	9
	

	3
	Chương 3:  Tính toán lựa chọn thiết bị
	9
	0
	0
	9
	

	4
	Chương 4: Mô phỏng hoặc thi công
	21
	0
	0
	21
	

	5
	Chương 5: Kết luận và hướng phát triển 
	3
	0
	0
	3
	

	
	Tổng
	45
	0
	0
	45
	


Chương 1: Cơ sở lí luận của vấn đề nghiên cứu

1.1 Khái niệm.

1.2 Lý luận về chuyên ngành

Chương 2: Thiết kế sơ đồ mạch điện
2.1 Giới thiêu tổng quan

2.2 Giới thiệu mạch điện
Chương 3: Tính toán lựa chọn thiết bị
3.1 Tính toán thiết bị mạch điều khiển
3.2 Tính toán thiết bị mạch động lực
Chương 4: Mô phỏng hoặc thi công
Mô phỏng hoặc thi công mạch điện theo thiết kế của đồ án
Chương 5: Kết luận và hướng phát triển
14. Phê duyệt   

                                                            Tp. HCM, ngày… tháng…năm 20 


THỰC TẬP KỸ THUẬT SỐ
1. Tên học phần  
: THỰC TẬP KỸ THUẬT SỐ

2. Mã học phần
: DDT208

3. Số tín chỉ        
: 2 (0, 2, 2)
4. Trình độ          
: Dành cho sinh viên năm thứ 2 
5. Phân bố thời gian

· Lên lớp
:   0 tiết
· Thực tập phòng thí nghiệm   :   0 tiết
· Thực hành 
: 60 tiết
· Tự học
: 60 tiết
6. Điều kiện tiên quyết 
: Kỹ thuật số(a), Điện tử công suất (a), TT Điện tử cơ bản (a)
7. Mục tiêu của học phần  

Hoàn tất học phần sinh viên đạt được các mục tiêu sau:

· Thực hành các mạch điện tử số, thiết kế được các mạch IC số.
· Sửa chữa được các mạch số đơn giản.
· Giải thích được nguyên lý làm việc của các mạch số
· Đọc và hiểu được sơ đồ chân và bảng trạng thái của các IC số.
· Thiết kế và lắp ráp được các mạch IC số.
· Xác định nguyên nhân và sửa chữa được các hư hỏng đơn giản trong các mạch dùng IC số.
8. Mô tả vắn tắt nội dung học phần

Khảo sát các cổng logic và flip-flop, các mạch tổ hợp, mạch đếm, thanh ghi dịch, các vi mạch số và thiết kế, lắp ráp các mạch ứng dụng từ các IC đã khảo sát.

9. Nhiệm vụ của sinh viên

Tham dự học và thảo luận đầy đủ. Thi và kiểm tra giữa học kỳ theo qui chế 04/1999/QĐ-BGD&ĐT và 25/2006/QĐ-BGD&ĐT.

· Dự lớp: Bắt buộc 100%

· Bài tập: Trên lớp và ở nhà 

· Dụng cụ và học liệu: 

· Khác: Theo yêu cầu của giáo viên

10. Tài liệu học tập 

· Sách, giáo trình chính

[1]. Giáo trình thực tập Kỹ Thuật Xung-Số, Khoa Điện-Điện Tử CĐKT Lý Tự Trọng TP.HCM, 2010
· Tài liệu tham khảo

[1]. Sơ đồ chân linh kiện bán dẫn, Dương Minh Trí, NXB KHKT, 2007.

[2]. Charles H.Roth, Fundamentals of Logic Design, 4th Ed., Prentice Hall, 1991.

[3]. John F.Wakerly, Digital Design Principles and Practices, Prentice Hall, 1990.

11. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên

· Dự lớp: Có mặt trên lớp làm thực hành 100% tổng số thời gian.

· Thảo luận theo nhóm

· Kiểm tra thường xuyên

· Báo cáo thực hành

· Thi kết thúc học phần 

12. Thang điểm thi:  Theo học chế tín chỉ
13. Nội dung chi tiết học phần

	TT
	Nội dung
	Số tiết
	Phân bố thời gian
	Ghi chú

	
	
	
	Lí thuyết
	Thực hành
	Tự học
	

	1
	Bài 1: Khảo sát bộ thí nghiệm Kỹ thuật số
	4
	
	4
	4
	

	2
	Bài 2: Thực hành các cổng Logic
	8
	
	8
	8
	

	3
	Bài 3: Thực hành các mạch dùng cổng Logic

  
	12
	
	12
	12
	

	4
	Bài 4: Thực hành Flip Flop D và mạch ghi chuyển 
	8
	
	8
	8
	

	5
	Bài 5: Thực hành Flip Flop JK và mạch đếm 
	12
	
	12
	12
	

	6
	Bài 6: Thực hành mạch mã hóa 
	4
	
	4
	4
	

	7
	Bài 7: Thực hành mạch giải mã 
	8
	
	8
	8
	

	8
	Bài 8: Thực hành mạch đa hợp - giải đa hợp
	4
	
	4
	4
	

	
	Tổng
	60
	
	60
	60
	


Ghi chú: 

- Giờ tự học không tính vào tổng số tiết

Bài 1: Khảo sát bộ thí nghiệm Kỹ thuật số

1.1 Hướng dẫn sử dụng bộ thí nghiệm Kỹ thuật số

1.2 Kiểm tra được các thành phần trên bộ thí nghiệm

1.3 Đo được các điện áp và tín hiệu trên bộ thí nghiệm

1.4 Ráp mạch chọn mã nhị phân

Bài 2: Thực hành các cổng Logic

2.1 Thí nghiệm các IC cổng Logic AND, OR, NOT, NAND, NOR, EX-OR

2.2 Đọc được sơ đồ chân các IC cổng logic

2.3 Kiểm chứng và hiểu được trạng thái các cổng Logic

2.4 Vận dụng các cổng Logic lắp thành các mạch điện

Bài 3: Thực hành các mạch dùng cổng Logic

3.1 Sử dụng các cổng Logic tạo tín hiệu xung điều khiển cho các IC số

3.2 Giải thích được nguyên lý làm việc các mạch cổng logic 

3.3    Rèn luyện kỹ năng thiết kế và lắp ráp các mạch logic theo

      yêu cầu

       3.4   Giải thích được nguyên lý làm việc mạch chuông đố vui cho 2

               đội chơi
        3.5   Vẽ được sơ đồ, lắp ráp được các mạch đã thiết kế hoạt động

                          đúng theo yêu cầu.

Bài 4: Thực hành Flip Flop D và mạch ghi chuyển

4.1 Đọc sơ đồ chân và bảng trạng thái IC 7474 và 74164

4.2 Thí nghiệm Flip Flop D. 

4.3 Ghép các FF D tạo mạch ghi chuyển nối tiếp bit 1

4.4 Ghép các FF D tạo mạch ghi chuyển nối tiếp bit 0 và ghi chuyển tự động

4.5 Thực hành ghi chuyển dùng IC 74164

Bài 5: Thực hành Flip Flop JK và mạch đếm

5.1    Đọc sơ đồ chân và bảng trạng thái IC 7476, 4017, 7490 và 7493

5.2    Thí nghiệm Flip Flop JK. 

5.3   Ghép các FF JK tạo mạch đếm lên, đếm xuống, đếm Modulo

5.4    Thực hành mạch đếm dùng IC 7490, IC 7493

5.5    Mạch đếm thập phân

5.6    Thiết kế và thi công mạch đếm từ  00-59 và 00 đến 23 hiển thị

         số trên Led 7 đoạn. 

Bài 6: Thực hành mạch mã hóa
6.1 Đọc sơ đồ chân và bảng trạng thái IC 74147

6.2 Thí nghiệm mã hóa theo yêu cầu dùng Diode và dùng IC 74147.

Bài 7: Thực hành mạch giải mã 
7.1    Đọc sơ đồ chân và bảng trạng thái IC 7447

7.2    Thí nghiệm giảimã hóa dùng IC 7447.

7.3    Thiết kế mạch mã hóa và giải mã cho 10 nút nhấn từ 0-9 hiển

    thị số nút nhấn trên Led 7 đoạn. 

7.4    Thi công mạch mã hóa và giải mã cho 10 nút nhấn từ 0-9 hiển

    thị số nút nhấn trên Led 7 đoạn. 

Bài 8: Thực hành mạch đa hợp – giải đa hợp
        8.1   Đọc sơ đồ chân và bảng trạng thái IC 74153, 74138

        8.2   Thí nghiệm đa hợp dùng IC 7453.

        8.3   Thí nghiệm giải đa hợp dùng IC 74138.

14. Phê duyệt   

                                                            Tp. HCM, ngày    tháng     năm 20     


THỰC TẬP VI XỬ LÍ VÀ PLC
1. Tên học phần  
: THỰC TẬP VI XỬ LÍ VÀ PLC
2. Mã học phần
: DDT210
3. Số tín chỉ        
: 2 (0, 2, 2) 
4. Trình độ          
: Dành cho sinh viên năm thứ 3 
5. Phân bố thời gian

· Lên lớp
:   0 tiết
· Thực tập phòng thí nghiệm   :   0 tiết
· Thực hành 
: 60 tiết
· Tự học
: 30 tiết
6. Điều kiện tiên quyết 
: Vi xử lý (a), Thực tập Kỹ thuật số (a), 

Điều khiển lập trình PLC 1 (a)
Thực tập Vi điều khiển - PLC là học phần thực hành chuyên ngành, tích hợp từ 2 học phần: thực tập Vi điều khiển và thực tập PLC, được giảng dạy vào năm thứ ba của ngành đào tạo Công Nghệ Kỹ Thuật Điện - Điện Tử. 

Để tiếp thu được nội dung học phần Thực tập Vi điều khiển - PLC , sinh viên phải được trang bị kiến thức các học phần như: TT Kỹ thuật số, Vi điều khiển, và Điều khiển lập trình PLC1.

7. Mục tiêu của học phần

Sau khi thực hành xong xong học phần này, sinh viên thực hiện được:

-  Nắm rõ được cấu hình hệ thống của họ MCS-51.

- Lập trình được cho các mạch ứng dụng sử dụng Vi điều khiển như:


- Ứng dụng bàn phím 

- Ứng dụng điều khiển LED đơn/ động cơ


- Ứng dụng điều khiển LED 7 đoạn 


- Ứng dụng điều khiển LED ma trận 

- Ứng dụng điều khiển LED ma trận


- Ứng dụng biến đổi ADC


- Ứng dụng truyền dữ liệu nối tiếp 

-  Ứng dụng PLC trong hệ thống điều khiển thiết bị.

-  Ứng dụng PLC trong hệ thống điều khiển trình tự - dây chuyền sản xuất.

-  Ứng dụng PLC trong hệ thống sản xuất linh hoạt.

8. Mô tả vắn tắt nội dung học phần 

* Phần Thực tập Vi điều khiển:  

+ TT trên cấu hình hệ thống của họ vi điều khiển AT 89C51.

+ TT Các bài lập trình ứng dụng sử dụng Vi điều khiển như: bàn phím, LED đơn/ động cơ, LED 7 đoạn, LED ma trận, LCD, biến đổi ADC, truyền dữ liệu nối tiếp.

* Phần Thực tập PLC: 

+ TT Ứng dụng PLC trong hệ thống điều khiển thiết bị.


+ Ứng dụng PLC trong hệ thống điều khiển trình tự - dây chuyền sản xuất.


+ Ứng dụng PLC trong hệ thống sản xuất linh hoạt.

9. Nhiệm vụ của sinh viên

Tham dự học và thảo luận đầy đủ. Thi và kiểm tra giữa học kỳ theo qui chế 04/1999/QĐ-BGD&ĐT và 25/2006/QĐ-BGD&ĐT.

· Dự lớp: Bắt buộc 100%

· Bài tập: Trên lớp và ở nhà 

· Dụng cụ và học liệu: 

· Khác: Theo yêu cầu của giáo viên

10. Tài liệu học tập 

· Sách, giáo trình chính

[1]- Giáo trình Thực tập Vi điều khiển – Khoa Điện - Điện tử, trường CĐKT Lý Tự Trọng Tp.HCM.

[2]- Giáo trình Thực tập PLC – Khoa Điện tử, trường CĐKT Lý Tự Trọng Tp.HCM.

[3]- Giáo trình Thực tập PLC – Khoa Điện Công nghiệp, trường CĐKT Lý Tự Trọng Tp.HCM.

· Tài liệu tham khảo

[1]. Giáo trình thực tập Vi điều khiển – Khoa Điện - Điện tử, trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM 

[2]. Giáo trình thực tập Vi điều khiển – Khoa Điện - Điện tử, trường ĐH Công nghiệp TP.HCM 

11. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên

· Dự lớp: Có mặt trên lớp làm thực hành 100% tổng số thời gian.

· Thảo luận theo nhóm

· Kiểm tra thường xuyên

· Báo cáo thực hành

· Thi kết thúc học phần

12. Thang điểm thi: 10, Theo học chế tín chỉ

13. Nội dung chi tiết học phần

	TT
	Nội dung
	Số tiết
	Phân bố thời gian
	Ghi chú

	
	
	
	Lí thuyết
	Thực hành
	Tự học
	

	
	THỰC TẬP VI ĐIỀU KHIỂN
	32
	
	32
	16
	

	1
	Bài 1: HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG  PHẦN MỀM LẬP TRÌNH VI ĐIỀU KHIỂN.
	4
	
	4
	2
	

	2
	Bài 2: LẬP TRÌNH ỨNG DỤNG BÀN PHÍM
	4
	
	4
	2
	

	3
	Bài 3: LẬP TRÌNH ỨNG DỤNG ĐIỀU KHIỂN LED ĐƠN/ĐỘNG CƠ.
	4
	
	4
	2
	

	4
	Bài 4: LẬP TRÌNH ỨNG DỤNG ĐIỀU KHIỂN LED 7 ĐOẠN.
	4
	
	4
	2
	

	5
	Bài 5: LẬP TRÌNH ỨNG DỤNG ĐIỀU KHIỂN LED MA TRẬN.
	4
	
	4
	2
	

	6
	Bài 6: LẬP TRÌNH ỨNG DỤNG ĐIỀU KHIỂN LCD
	4
	
	4
	2
	

	7
	Bài 7: LẬP TRÌNH ỨNG DỤNG BIẾN ĐỔI ADC 
	4
	
	4
	2
	

	8
	Bài 8: LẬP TRÌNH ỨNG DỤNG TRUYỀN DỮ LIỆU NỐI TIẾP 
	4
	
	4
	2
	

	
	THỰC TẬP PLC
	28
	
	28
	14
	

	9
	Bài 9: HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG  PHẦN MỀM LẬP TRÌNH PLC
	4
	
	4
	2
	

	10
	Bài 10: PLC TRONG HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN THIẾT BỊ
	8
	
	8
	4
	

	11
	Bài 11: PLC TRONG HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN TUẦN TỰ
	8
	
	8
	4
	


	12
	Bài 12: PLC TRONG HỆ THỐNG SẢN XUẤT LINH HOẠT
	8
	
	8
	4
	

	
	Tổng
	60
	
	60
	30
	


Ghi chú: 

- Giờ tự học không tính vào tổng số tiết

Bài 1: HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG  PHẦN MỀM LẬP TRÌNH VI ĐIỀU 

1.1 Khởi động chương trình lập trình.

1.2 Viết chương trình (theo mẫu).

1.3 Biên dịch và sửa lỗi cú pháp của chương trình.

1.4 Mô phỏng lập trình trên Proteus.

1.5 Chạy thử chương trình vừa viết.

1.6 Hiệu chỉnh lại các lỗi trong chương trình vừa chạy thử.

1.7 Tiến hành mô phỏng lại và sửa cho đến khi đạt yêu cầu.

1.8 Sinh viên lưu kết quả và viết báo cáo

Bài 2: LẬP TRÌNH ỨNG DỤNG BÀN PHÍM 

2.1. Phân tích các yêu cầu của bài tập.

2.2. Vẽ lưu đồ giải thuật.

2.3. Viết chương trình.

2.4. Mô phỏng chương trình trên máy tính.

2.5. Biên dịch và nạp chương trình cho IC.

2.6. Thực thi chương trình và kiểm tra theo yêu cầu của đề bài.

Bài 3: LẬP TRÌNH ỨNG DỤNG ĐIỀU KHIỂN LED ĐƠN/ĐỘNG CƠ 

3.1. Phân tích các yêu cầu của bài tập.

3.2. Vẽ lưu đồ giải thuật.

3.3. Viết chương trình.

3.4. Mô phỏng chương trình trên máy tính.

3.5. Biên dịch và nạp chương trình cho IC.

3.6. Thực thi chương trình và kiểm tra theo yêu cầu của đề bài.

Bài 4: LẬP TRÌNH ỨNG DỤNG ĐIỀU KHIỂN LED 7 ĐOẠN.

4.1. Phân tích các yêu cầu của bài tập.

4.2. Vẽ lưu đồ giải thuật.

4.3. Viết chương trình.

4.4. Mô phỏng chương trình trên máy tính.

4.5. Biên dịch và nạp chương trình cho IC.

4.6. Thực thi chương trình và kiểm tra theo yêu cầu của đề bài.

Bài 5: LẬP TRÌNH ỨNG DỤNG ĐIỀU KHIỂN LED MA TRẬN.

5.1. Phân tích các yêu cầu của bài tập.

5.2. Vẽ lưu đồ giải thuật.

5.3. Viết chương trình.

5.4. Mô phỏng chương trình trên máy tính.

5.5. Biên dịch và nạp chương trình cho IC.

5.6. Thực thi chương trình và kiểm tra theo yêu cầu của đề bài.

Bài 6: LẬP TRÌNH ỨNG DỤNG ĐIỀU KHIỂN LCD

6.1. Phân tích các yêu cầu của bài tập.

6.2. Vẽ lưu đồ giải thuật.

6.3. Viết chương trình.

6.4. Mô phỏng chương trình trên máy tính.

6.5. Biên dịch và nạp chương trình cho IC.

6.6. Thực thi chương trình và kiểm tra theo yêu cầu của đề bài.

Bài 7: LẬP TRÌNH ỨNG DỤNG BIẾN ĐỔI ADC

7.1. Phân tích các yêu cầu của bài tập.

7.2. Vẽ lưu đồ giải thuật.

7.3. Viết chương trình.

7.4. Mô phỏng chương trình trên máy tính.

7.5. Biên dịch và nạp chương trình cho IC.

7.6. Thực thi chương trình và kiểm tra theo yêu cầu của đề bài.

Bài 8: LẬP TRÌNH ỨNG DỤNG TRUYỀN DỮ LIỆU NỐI TIẾP.

8.1. Phân tích các yêu cầu của bài tập.

8.2. Vẽ lưu đồ giải thuật.

8.3. Viết chương trình.

8.4. Mô phỏng chương trình trên máy tính.

8.5. Biên dịch và nạp chương trình cho IC.

8.6. Thực thi chương trình và kiểm tra theo yêu cầu của đề bài.

Bài 9: HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG  PHẦN MỀM LẬP TRÌNH PLC 

9.1 Khởi động chương trình lập trình.

9.2 Viết chương trình (theo mẫu).

9.3 Biên dịch và sửa lỗi cú pháp của chương trình.

9.4 Mô phỏng lập trình trên Proteus.

9.5 Chạy thử chương trình vừa viết.

9.6 Hiệu chỉnh lại các lỗi trong chương trình vừa chạy thử.

9.7 Tiến hành mô phỏng lại và sửa cho đến khi đạt yêu cầu.

9.8 Sinh viên lưu kết quả và viết báo cáo

Bài 10: PLC TRONG HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN THIẾT BỊ

10.1. Phân tích các yêu cầu của bài tập.

10.2. Vẽ lưu đồ giải thuật.

10.3. Viết chương trình.

10.4. Biên dịch và nạp chương trình xuống PLC

10.5. Thực thi chương trình và kiểm tra theo yêu cầu của đề bài.

10.6. sửa lỗi.

Bài 11: PLC TRONG HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN TUẦN TỰ

11.1. Phân tích các yêu cầu của bài tập.

11.2. Vẽ lưu đồ giải thuật.

11.3. Viết chương trình.

11.4. Biên dịch và nạp chương trình xuống PLC

11.5. Thực thi chương trình và kiểm tra theo yêu cầu của đề bài.

11.6. sửa lỗi.

Bài 12: PLC TRONG HỆ THỐNG SẢN XUẤT LINH HOẠT

12.1. Phân tích các yêu cầu của bài tập.

12.2. Vẽ lưu đồ giải thuật.

12.3. Viết chương trình.

12.4. Biên dịch và nạp chương trình xuống PLC

12.5. Thực thi chương trình và kiểm tra theo yêu cầu của đề bài.

12.6. sửa lỗi.

14. Phê duyệt

                                     Tp. HCM, ngày   tháng    năm 20  

GIAO TIẾP ĐIỀU KHIỂN THIẾT BỊ NGOẠI VI
1. Tên học phần: GIAO TIẾP ĐIỀU KHIỂN THIẾT BỊ NGOẠI VI 

2. Mã học phần
: DDT336
3. Số tín chỉ        
: 2 (2, 0, 4) 
4. Trình độ          
: Dành cho sinh viên năm thứ 3 
5. Phân bố thời gian

· Lên lớp
: 30 tiết  
· Thực tập phòng thí nghiệm   :   0 tiết
· Thực hành 
:   0 tiết
· Tự học 
: 60 tiết
6. Điều kiện tiên quyết 
: Kỹ thuật phần cứng máy tính (a)

7. Mục tiêu của học phần

Sau khi hoàn tất học phần sinh viên đạt được các mục tiêu sau: 

· Hiểu được cấu trúc cơ bản của các thiết bị ngoại vi máy tính .

· Nắm bắt được phương pháp ghép nối và điều khiển máy tính với thiết bị ngoại vi.

· Nắm bắt được các phương pháp xuất nhập dữ liệu giữa CPU và các ngoại vi máy tính.

· Có kĩ năng trong việc lắp ráp các thiết bị ngoại vi với máy tính.

8. Mô tả vắn tắt nội dung học phần 

Giới thiệu cho SV về tổ chức và hoạt động của một thiết bị ngoại vi khi ghép nối với máy tính. Khảo sát và vận dụng việc phân tích để bảo trì và đề ra phương án khắc phục sự cố. 

9. Nhiệm vụ của sinh viên

Tham dự học, thảo luận, kiểm tra, thi theo qui chế 04/1999/QĐ-BGD&ĐT, qui định 25/2006/QĐ-BGD&ĐT và qui chế học vụ hiện hành của nhà trường 

· Dự lớp: lí thuyết trên 75% 

· Bài tập: trên lớp và ở nhà 

· Dụng cụ và học liệu:

· Khác: Theo yêu cầu của giảng viên

10. Tài liệu học tập 

· Sách, giáo trình chính

[1]. Bài giảng Kiến trúc máy tính và thiết bị ngoại vi – Trường Đại học Hàng Hải, Bộ môn Kỹ thuật máy tính, 2009.

· Tài liệu tham khảo
 
[1]. Trần Thái Bá, Điều khiển và ghép nối thiết bị ngoại vi, Nhà xuất bản thống kê, 2000. 
[2]. Phạm Hùng Kim Khánh, Cấu trúc máy tính và hợp ngữ. 

[3]. Phạm Hoàng Duy, Kiến trúc máy tính.

[4]. Nguyễn Đăng Hậu - Giáo trình lắp ráp và bảo trì máy vi tính - Liên hiệp hội khoa học kỹ thuật Việt nam Viện đào tạo công nghệ và quản lý quốc tế, 2003.
11. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên

· Dự lớp:lí thuyết trên 75%

· Thảo luận theo nhóm

· Tiểu luận:  không

· Kiểm tra thường xuyên

· Thi giữa học phần 

· Thi kết thúc học phần 

· Khác: theo yêu cầu của giảng viên 

12. Thang điểm thi:  Theo học chế tín chỉ
13. Nội dung chi tiết học phần

	TT
	Nội dung
	Số tiết
	Phân bố thời gian
	Ghi chú

	
	
	
	Lí thuyết
	Thực hành
	Tự học
	

	1
	Chương 1: Hệ thống vào ra
	4
	4
	
	8
	

	2
	Chương 2: Màn hình
	6
	6
	
	12
	

	3
	Chương 3: Bàn phím
	3
	3
	
	6
	

	4
	Chương 4: Chuột
	3
	3
	
	6
	

	5
	Chương 5: Hệ thống âm thanh 
	6
	6
	
	12
	

	6
	Chương 6: Máy in
	4
	4
	
	8
	

	7
	Chương 7: Thiết bị ghép nối và truyền thông
	4
	4
	
	8
	

	
	Tổng
	30
	30
	
	60
	


Ghi chú: 

- Giờ tự học không tính vào tổng số tiết

Chương 1: Hệ thống vào ra
1.1 Giới thiệu chung

1.2 Ghép nối máy tính với thiết bị ngoại vi

1.3 Các phương pháp điều khiển vào ra

Chương 2: Màn hình

2.1 Những khái niệm cơ bản

2.2 Màn hình màu CRT

2.3 Màn hình LCD  

Chương 3: Bàn phím

3.1 Khái niệm.

3.2 Kỹ thuật dò phím

3.3 Nhiệm vụ các linh kiện và mạch giao tiếp

Chương 4: Chuột

4.1 Phân loại 

4.2 Cấu tạo và nguyên lý hoạt động

4.3 Nhiệm vụ các linh kiện và mạch giao tiếp

Chương 5: Hệ thống âm thanh

5.1 Giới thiệu

5.2 Một số loại loa máy tính

5.3 Các sơ đồ mạch điện 

Chương 6: Máy in

6.1 Đặc điểm, công dụng

6.2 Cấu trúc mạch điện 

6.3 Giao tiếp, kết nối và điều khiển 

Chương 7: Thiết bị ghép nối và truyền thông
7.1 Bộ chuyển đổi tín hiệu.

7.2 Modem.

7.3 Các chuẩn giao tiếp.

14. Phê duyệt   

                                                          Tp. HCM, ngày    tháng     năm 20  

KỸ THUẬT PHẦN CỨNG MÁY TÍNH
1. Tên học phần  
: KỸ THUẬT PHẦN CỨNG MÁY TÍNH 

2. Mã học phần
: DDT337
3. Số tín chỉ        
: 3 (3, 0, 6) 
4. Trình độ          
: Dành cho sinh viên năm thứ 3 
5. Phân bố thời gian

· Lên lớp
: 45 tiết  
· Thực tập phòng thí nghiệm   :   0 tiết
· Thực hành 
:   0 tiết
· Tự học 
: 90 tiết
6. Điều kiện tiên quyết 
: Vi xử lý (a)

7. Mục tiêu của học phần

Sau khi hoàn tất học phần sinh viên đạt được các mục tiêu sau: 

· Hiểu rõ được cấu trúc cơ bản của máy tính .

· Nắm bắt được tổ chức bus và việc truyền thông trong máy tính.

· Nắm bắt tổ chức bộ nhớ của máy.

· Nắm bắt được các phương pháp xuất nhập dữ liệu giữa CPU và các ngoại vi máy tính.

· Có kĩ năng trong việc chọn lựa để lắp ráp máy tính.

8. Mô tả vắn tắt nội dung học phần 

Giới thiệu cho SV về tổ chức và hoạt động của một máy tính. Các vấn đề đều dựa trên ý tưởng một máy tính được xem như một hệ thống có thứ bậc các cấp, mỗi một cấp thực hiện một vài chức năng cụ thể. 

9. Nhiệm vụ của sinh viên

Tham dự học, thảo luận, kiểm tra, thi theo qui chế 04/1999/QĐ-BGD&ĐT, qui định 25/2006/QĐ-BGD&ĐT và qui chế học vụ hiện hành của nhà trường 

· Dự lớp: lí thuyết trên 75% 

· Bài tập: trên lớp và ở nhà 

· Dụng cụ và học liệu:

· Khác: Theo yêu cầu của giảng viên

10. Tài liệu học tập 

· Sách, giáo trình chính

[1]. Nguyễn Đăng Hậu - Giáo trình lắp ráp và bảo trì máy vi tính - Liên hiệp hội khoa học kỹ thuật Việt nam Viện đào tạo công nghệ và quản lý quốc tế, 2003.

· Tài liệu tham khảo
 
[1]. Tống Văn On, Cấu trúc máy tính, Nhà xuất bản Giáo Dục, 2000. 
[2]. The Indispensable PC hardware book Hans-Peter Messmer, Addison-Wesley, 1997. 

[3]. Nhóm Ngoc Anh Thư Press, Kỹ thuật phần cứng máy tính, Nhà xuất bản Thống kê.

11. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên

· Dự lớp:lí thuyết trên 75%

· Thảo luận theo nhóm

· Tiểu luận:  không

· Kiểm tra thường xuyên

· Thi giữa học phần 

· Thi kết thúc học phần 

· Khác: theo yêu cầu của giảng viên 

12. Thang điểm thi:  Theo học chế tín chỉ
13. Nội dung chi tiết học phần

	TT
	Nội dung
	Số tiết
	Phân bố thời gian
	Ghi chú

	
	
	
	Lí thuyết
	Thực hành
	Tự học
	

	1
	Chương 1: Sơ đồ khối và cấu trúc phần cứng máy tính
	3
	3
	
	6
	

	2
	Chương 2: Bộ nguồn máy tính
	6
	6
	
	12
	

	3
	Chương 3: Main board
	6
	6
	
	12
	

	4
	Chương 4: IC vi xử lý CPU
	6
	6
	
	12
	

	5
	Chương 5: Bộ nhớ RAM
	6
	6
	
	12
	

	6
	Chương 6: Mạch giao tiếp màn hình
	6
	6
	
	12
	

	7
	Chương 7: Mạch âm thanh, Mạch mạng
	6
	6
	
	12
	

	8
	Chương 8: Các ổ đĩa
	6
	6
	
	12
	

	
	Tổng
	45
	45
	
	90
	


Ghi chú: 

- Giờ tự học không tính vào tổng số tiết

Chương 1: Sơ đồ khối và cấu trúc phần cứng máy tính
1.4 Sơ đồ cung cấp nguồn và truyền tín hiệu giữa các thiết bị

1.5 Các nút chức năng trên thùng CPU và trên Monitor

1.6 Sơ đồ khối chi tiết trong thùng CPU

Chương 2: Bộ nguồn máy tính

2.4 Sơ đồ khối nguồn và nhiệm vụ các khối 

2.5 Phân loại và nguyên lý vận hành  

Chương 3: Main board

3.4 Phân loại.

3.5 Sơ đồ cấu trúc main board

3.6 Nhiệm vụ các linh kiện và mạch giao tiếp trên main.

Chương 4: IC vi xử lý CPU

4.4 Cấu tạo và hình dạng 

4.5 Quá trình phát triển theo các thế hệ máy tính

4.6 Các thông số của CPU

Chương 5: Bộ nhớ RAM

5.4 Giới thiệu

5.5 Một số loại IC nhớ

5.6 Các thông số kỹ thuật của bộ nhớ RAM dùng trong máy tính

Chương 6: Mạch giao tiếp màn hình

6.4 Cấu trúc mạch điện

6.5 Các chuẩn và các thông số 

6.6 Sơ đồ vận hành mạch giao tiếp với màn hình máy tính, TV và projector 

Chương 7: Mạch âm thanh, Mạch mạng
7.4 Các chức năng của mạch âm thanh.

7.5 Các chuẩn và các thông số của mạch âm thanh.

7.6 Các chức năng của mạch mạng.

7.7 Các chuẩn và các thông số của mạch mạng.

Chương 8: Các ổ đĩa
8.1 Giới thiệu 

8.2 Phân loại, đặc điểm, nguyên lý vận hành Ổ đĩa cứng

8.3 Phân loại, đặc điểm, nguyên lý vận hành Ổ đĩa CD

14. Phê duyệt   

                                                            Tp. HCM, ngày    tháng     năm 20 


Trưởng đơn vị đào tạo 
       Tổ trưởng bộ môn

ĐỒ ÁN GIAO TIẾP MÁY TÍNH
1. Tên học phần                    
: ĐỒ ÁN GIAO TIẾP MÁY TÍNH
2. Mã học phần                      
: DDT338
3. Số tín chỉ        

           : 1 (0, 0, 3)

4. Trình độ          

           : Dành cho sinh viên năm thứ 3
5. Phân bố thời gian

· Lên lớp
:    0 tiết
· Thực tập phòng thí nghiệm
: 
· Thực hành 


:
· Tự nghiên cứu


: 45 tiết
6. Điều kiện tiên quyết 
: Giao tiếp điều khiển thiết bị ngoại vi (a), Kỹ thuật phần cứng máy tính (a), Thực tập Sửa chữa bảo trì thiết bị ngoại vi (a)
7. Mục tiêu của học phần

Sau khi hoàn tất học phần sinh viên đạt được các tiêu chí sau:

· Hiểu sâu hơn về các lý thuyết đã học cho chuyên ngành Điện tử máy tính.

· Ứng dụng các kiến thức đã học để thực hiện một vấn đề ứng dụng về giao tiếp với máy tính.

· Biết cách phân tích tổng hợp vấn đề, đưa ra phương án giải quyết một yêu cầu thực tế 

· Rèn luyện khả năng làm việc độc lập, làm việc theo nhóm.

· Thực hiện một vấn đề có tính chất tìm hiểu, nghiên cứu khoa học và ứng dụng 
8. Mô tả vắn tắt nội dung học phần 

· Sinh viên được giao đề tài theo các hướng như sau: Tìm hiểu và ứng dụng của các phần mềm phục vụ cho thiết bị ngoại vi, thực hiện mạch giao tiếp qua các ngõ USB, các slot, các cổng kết nối cho một ứng dụng cụ thể trong cuộc sống, cải tiến thực hiện các đề tài đã có sẵn, khảo sát vấn đề mới (chưa được thực hiện trước đây) trong lĩnh vực điều khiển thông qua máy tính.

· . Ứng dụng các kiến thức chuyên ngành đã học để phân tích, thiết kế một đề tài được chọn. Căn cứ vào nhiệm vụ đồ án sinh viên tự tìm tài liệu tham khảo (có sự hỗ trợ của giáo viên) và đưa ra các bước tính toán thiết kế. Sinh viên phải bảo vệ đồ án trước hội đồng.

9. Nhiệm vụ của sinh viên

· Dự lớp: không 

· Bài tập: không 

· Khác: báo cáo tiến độ thực hiện đồ án theo yêu cầu của giảng viên
10. Tài liệu học tập 

· Sách, giáo trình chính

· Tài liệu tham khảo

[1]. Lắp ráp và bảo trì máy vi tính trường ĐHKH tự nhiên

[2]. VXL trong đo lường và điều khiển – Ngô Diên Tập 
11. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên

· Dự lớp: không 

· Thảo luận theo nhóm

· Tiểu luận: không

· Kiểm tra theo tiến độ

· Khác: báo cáo tiến độ thực hiện đồ án theo yêu cầu của giảng viên
12. Thang điểm thi:  Theo qui chế tín chỉ

13. Nội dung chi tiết học phần

1. Hướng dẫn thực hiện đồ án:

· Giáo viên định hướng việc chọn đề tài cho sinh viên theo các hướng sau: Hướng tìm hiểu, khảo sát phần mềm ứng dụng trong lĩnh vực điều khiển tự động như Automation Studio5, FluidsimP; hướng cải tiến lại đề tài đã thực hiện trước đó, hướng thực hiện đề tài do chính sinh viên đăng ký; hướng thực hiện đề tài do GVHD đưa ra; hướng thi công đề tài ứng dụng.

· Lên phương án cụ thể và giao đề tài cho SV: thông báo thời hạn làm đề tài, hình thức làm đồ án phải đúng chuẩn NCKH, tổ chức bốc thăm đề tài, qui định, lên kế hoạch, tiến trình cụ thể cho sinh viên thực hiện. Thông báo thời gian kiểm tra tiến độ thực hiện, thời điểm nộp đề tài, thời điểm báo cáo đề tài. 

· Thông báo hình thức báo cáo đề tài trước hội đồng đánh giá.

2. Hướng dẫn kiểm tra tiến độ thực hiện đồ án:

Giai đoạn 1: kiểm tra thường xuyên tiến độ SV thực hiện đề tài xem hiệu quả thế nào, các thắc mắc cần giải quyết, đồ án có vừa sức với SV không, SV có yêu cầu gì không, cách giải quyết đề tài thế nào?

Giai đoạn 2: khoảng giữa thời gian làm đồ án, SV thực hiện đồ án đến đâu, có tiếp tục thực hiện hay không, GVHD phải nắm rõ vấn đề này để can thiệp kịp thời, ra quyết định phù hợp đối với những trường hợp đặc biệt (như SV thực hiện đồ án bị lạc đề, SV bị bế tắc trong giải quyết vấn đề, SV chưa tiến hành làm đồ án …)

3. Hướng dẫn đánh giá đồ án:

Công việc đánh giá đồ án bao gồm các điểm như sau: 

· Đánh giá nội dung trình bày  cuốn đồ án: về hình thức, về chuẩn theo NCKH, về nội dung trình bày, về lỗi kỹ thuật trình bày.

· Đánh giá kết quả mô hình: Nếu có thực hiện mô hình thì đánh giá qua tính thẩm mỹ, hoạt động của mô hình, tính phù hợp của mô hình với yêu cầu đề ra lúc đầu.

· Đánh giá chất lượng báo cáo đề tài của sinh viên trước hội đồng 
	TT
	Nội dung
	Số tiết
	Phân bố thời gian
	Ghi chú

	
	
	
	Lí thuyết
	Thực hành
	Tự học
	

	1
	Chương 1: Cơ sở lí luận của vấn đề nghiên cứu
	3
	0
	0
	3
	

	2
	Chương 2: Thiết kế sơ đồ mạch điện
	9
	0
	0
	9
	

	3
	Chương 3:  Tính toán lựa chọn thiết bị
	9
	0
	0
	9
	

	4
	Chương 4: Mô phỏng hoặc thi công
	21
	0
	0
	21
	

	5
	Chương 5: Kết luận và hướng phát triển 
	3
	0
	0
	3
	

	
	Tổng
	45
	0
	0
	45
	


Chương 1: Cơ sở lí luận của vấn đề nghiên cứu

1.1 Khái niệm.

1.2 Lý luận về chuyên ngành

Chương 2: Thiết kế sơ đồ mạch điện
2.1 Giới thiêu tổng quan

2.2 Giới thiệu mạch điện
Chương 3: Tính toán lựa chọn thiết bị
3.1 Tính toán thiết bị mạch điều khiển
3.2 Tính toán thiết bị mạch động lực
Chương 4: Mô phỏng hoặc thi công
Mô phỏng hoặc thi công mạch điện theo thiết kế của đồ án
Chương 5: Kết luận và hướng phát triển
14. Phê duyệt   

                                                            Tp. HCM, ngày… tháng…năm 2014


THỰC TẬP SỬA CHỮA BẢO TRÌ THIẾT BỊ NGOẠI VI
1. Tên môn học                          : THỰC TẬP SỬA CHỮA BẢO TRÌ THIẾT BỊ NGOẠI VI

2. Mã môn học
: DDT339
3. Số tiết, giờ        
: 60 tiết (0, 2, 2)
4. Trình độ          
: Dành cho sinh viên năm thứ 3 
5. Phân bố thời gian

· Lên lớp
:   0 tiết
· Thực tập phòng thí nghiệm :   0 tiết
· Thực hành 
: 60 tiết
· Tự học


            : 60 tiết
6. Điều kiện tiên quyết 
: Giao tiếp điều khiển thiết bị ngoại vi(a)

7. Mục tiêu của môn học

Sau khi hoàn tất môn học, sinh viên phải phải biết:

-
Lắp ráp, cài đặt các thiết bị ngoại vi thông dụng.

-
Kiểm tra và xử lí sự cố đối với từng loại thiết bị ngoại vi.

-
Kiểm tra và xử lí sự cố trong máy tính.

8. Mô tả vắn tắt nội dung môn học 

Cung cấp các kiến thức cơ bản về lắp ráp, cài đặt, sửa chữa, khắc phục sự cố  về các thiết bị ngoại vi máy tính như: Màn hình, bàn phím, chuột, loa, máy in, Modem, chương trình điều khiển thiết bị, xử lí xung đột phần cứng, phần mềm …

9. Nhiệm vụ của sinh viên

Tham dự học và thảo luận đầy đủ. Thi và kiểm tra giữa học kỳ theo qui chế 04/1999/QĐ-BGD&ĐT và 25/2006/QĐ-BGD&ĐT.

· Dự lớp: Bắt buộc 100%

· Bài tập: Trên lớp và ở nhà 

· Dụng cụ và học liệu: 

· Khác: Theo yêu cầu của giáo viên

10. Tài liệu học tập 

· Sách, giáo trình chính

[1] Giáo trình Thực hành Sửa chữa máy tính, ĐH Công nghiệp TP.HCM

[2] Trần Thái Bá, Điều khiển và ghép nối thiết bị ngoại vi, Nhà xuất bản thống kê, 2000.

-
Tài liệu tham khảo
[1] Nguyễn Nam Trung, Cấu trúc máy tính và Thiết bị ngoại vi, Nhà xuất bản Thống kê, 2001.

[2] Bài giảng Kiến trúc máy tính và thiết bị ngoại vi – Trường Đại học Hàng Hải, Bộ môn Kỹ thuật máy tính, 2009.

[3] Nguyễn Đăng Hậu - Giáo trình lắp ráp và bảo trì máy vi tính - Liên hiệp hội khoa học kỹ thuật Việt nam Viện đào tạo công nghệ và quản lý quốc tế, 2003.

[4] Phạm Hoàng Duy, Kiến trúc máy tính.

11. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên

· Dự lớp: Có mặt trên lớp làm thực hành 100% tổng số thời gian.

· Thảo luận theo nhóm

· Kiểm tra thường xuyên

· Báo cáo thực hành

· Thi kết thúc môn học 

12. Thang điểm thi:  Theo học chế tín chỉ
13. Nội dung chi tiết môn học

	TT
	Nội dung
	Số tiết
	Phân bố thời gian
	Ghi chú

	
	
	
	Lí thuyết
	Thực hành
	Tự học
	

	1
	Bài 1: Viết lệnh mã máy cho bộ xử lý
	8
	
	8
	8
	

	2
	Bài 2: Khảo sát màn hình
	8
	
	8
	8
	

	3
	Bài 3: Khảo sát bàn phím
	8
	
	8
	8
	

	4
	Bài 4: Khảo sát chuột 
	8
	
	8
	8
	

	5
	Bài 5: Khảo sát hệ thống loa máy tính
	12
	
	12
	12
	

	6
	Bài 6: Khảo sát máy in
	8
	
	8
	8
	

	7
	Bài 7: Khảo sát các thiết bị mạng 
	8
	
	8
	8
	

	
	Tổng
	60
	
	60
	60
	


Ghi chú: 

- Giờ tự học không tính vào tổng số tiết

Bài 1: Viết lệnh mã máy cho bộ xử lý

1.1 Bài tập về số nhị phân.

1.2 Bài tập về viết lệnh mã máy

Bài 2: Khảo sát màn hình          

2.1 Nhận dạng các khối mạch.
2.2 Đo kiểm các thông số.
2.3 Kết nối với PC và các sự cố khi kết nối.
Bài 3: Khảo sát bàn phím          

3.1 Nhận dạng sơ đồ bàn phím
3.2 Tháo lắp các loại bàn phím.
3.3 Kết nối với PC và các sự cố khi kết nối.
Bài 4: Khảo sát chuột  

4.1 Nhận dạng sơ đồ bên trong chuột máy tính.
4.2 Tháo lắp các loại chuột máy tính
4.3 Kết nối với PC và các sự cố khi kết nối 
Bài 5: Khảo sát hệ thống loa máy tính

5.1 Nhận dạng các khối mạch.
5.2 Đo kiểm các thông số 
5.3 Kết nối với PC và các sự cố khi kết nối
Bài 6: Khảo sát máy in

6.1 Khảo sát tổng quát
6.2 Khảo sát mạch điện.
6.3 Phương pháp kết nối, kiểm tra và sử dụng
6.4 Các nguyên nhân hư hỏng và biện pháp sửa chữa
Bài 7: Khảo sát các thiết bị mạng  
7.1 Khảo sát các thiết bị trong hệ thống mạng.
7.2 Kết nối truyền dữ liệu giữa các thiết bị mạng và máy tính.
7.3 Các nguyên nhân hư hỏng và biện pháp sửa chữa. 
14. Phê duyệt   

                                                            Tp. HCM, ngày    tháng    năm 20   


THỰC TẬP SỬA CHỮA CÀI ĐẶT MÁY TÍNH
1. Tên môn học : THỰC TẬP SỬA CHỮA CÀI ĐẶT MÁY TÍNH

2. Mã môn học
: DDT340
3. Số tiết, giờ        
: 90 tiết (0, 3, 3)
4. Trình độ          
: Dành cho sinh viên năm thứ 3 
5. Phân bố thời gian

· Lên lớp
:   0 tiết
· Thực tập phòng thí nghiệm :   0 tiết
· Thực hành 
: 90 tiết
· Tự học


            : 90 tiết
6. Điều kiện tiên quyết 
: Kỹ thuật phần cứng máy tính(a)
7. Mục tiêu của môn học

Sau khi hoàn tất môn học, sinh viên phải phải biết:

-
Lắp ráp, cài đặt các thiết bị phần cứng thông dụng.

-
Cài đặt hệ điều hành, chương trình ứng dụng.

-
Kiểm tra và xử lí sự cố trong máy tính.

8. Mô tả vắn tắt nội dung môn học 

Cung cấp các kiến thức cơ bản về lắp ráp, cài đặt, sửa chữa, khắc phục sự cố  máy tính như: xử lí đĩa cứng, cài đặt hệ điều hành, chương trình ứng dụng, xử lí xung đột phần cứng, phần mềm …

9. Nhiệm vụ của sinh viên

Tham dự học và thảo luận đầy đủ. Thi và kiểm tra giữa học kỳ theo qui chế 04/1999/QĐ-BGD&ĐT và 25/2006/QĐ-BGD&ĐT.

· Dự lớp: Bắt buộc 100%

· Bài tập: Trên lớp và ở nhà 

· Dụng cụ và học liệu: 

· Khác: Theo yêu cầu của giáo viên

10. Tài liệu học tập 

· Sách, giáo trình chính

[1] Giáo trình Thực hành Sửa chữa máy tính, ĐH Công nghiệp TP.HCM

-
Tài liệu tham khảo
[1] Nguyễn Nam Trung, Cấu trúc máy tính và Thiết bị ngoại vi, Nhà xuất bản Thống kê, 2001.

[2] Nhóm Ngoc Anh Thư Press, Kỹ thuật phần cứng máy tính, Nhà xuất bản Thống kê.

[3] Nguyễn Đăng Hậu - Giáo trình lắp ráp và bảo trì máy vi tính - Liên hiệp hội khoa học kỹ thuật Việt nam Viện đào tạo công nghệ và quản lý quốc tế, 2003.

[4] Traning Kit 2000 Server 1.2 Microsoft.

11. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên

· Dự lớp: Có mặt trên lớp làm thực hành 100% tổng số thời gian.

· Thảo luận theo nhóm

· Kiểm tra thường xuyên

· Báo cáo thực hành

· Thi kết thúc môn học 

12. Thang điểm thi:  Theo học chế tín chỉ
13. Nội dung chi tiết môn học

	TT
	Nội dung
	Số tiết
	Phân bố thời gian
	Ghi chú

	
	
	
	Lí thuyết
	Thực hành
	Tự học
	

	1
	Bài 1: Khảo sát bộ nguồn
	12
	
	12
	12
	

	2
	Bài 2: Khảo sát mainboard
	12
	
	12
	12
	

	3
	Bài 3: Khảo sát màn hình
	12
	
	12
	12
	

	4
	Bài 4: Khảo sát ổ đĩa 
	9
	
	9
	9
	

	5
	Bài 5: Xác lập BIOS
	9
	
	9
	9
	

	6
	Bài 6: Đĩa cứng và chương trình ứng dụng
	12
	
	12
	12
	

	7
	Bài 7: Lắp ráp và cài đặt phần mềm 
	12
	
	12
	12
	

	8
	Bài 8: Sự cố và xử lí sự cố máy tính
	12
	
	12
	12
	

	
	Tổng
	90
	
	90
	90
	


Ghi chú: 

- Giờ tự học không tính vào tổng số tiết

Bài 1: Khảo sát bộ nguồn    
1.1 Sơ đồ khối.

1.2 Sơ đồ nguyên lí

1.3 Sửa chữa

Bài 2: Khảo sát mainboard          

2.1 Các thành phần  main board.
2.2 Phân loại mainboard.
Bài 3: Khảo sát màn hình          

3.1 Sơ đồ khối monitor
3.2 Khảo sát khối nguồn, khối quét dọc, khối quét ngang.
3.3 Sửa chữa.
Bài 4: Khảo sát ổ đĩa  

4.1 Khảo sát hệ cơ FDD.
4.2 Khảo sát ổ đĩa quang
4.3 Khảo sát ổ đĩa cứng
4.4 Bảo dưỡng – sửa chữa ổ đĩa
Bài 5: Xác lập BIOS

5.1 Các chức năng của BIOS.
5.2 Khai báo BIOS
Bài 6: Đĩa cứng và chương trình ứng dụng

6.1 Khảo sát lắp đặt đĩa cứng
6.2 Phân hoạch đĩa cứng, format đĩa cứng.
6.3 Các phần mềm tiện ích
6.3.1 PATITION MAGIC
6.3.2 NORTON UTILITIES
6.3.3 GHOST
Bài 7: Lắp ráp và cài đặt phần mềm  
7.1 Các bước lắp ráp.
7.2 Cài đặt phần mềm.
7.3 Quá trình khởi động. 
Bài 8: Sự cố và xử lí sự cố máy tính

8.1 Sự cố phần cứng và phần mềm điều khiển - khắc phục
8.2 Sự cố hệ điều hành và phần mềm ứng dụng - khắc phục
14. Phê duyệt   

                                                            Tp. HCM, ngày     tháng    năm 20   


CÀI ĐẶT VÀ QUẢN TRỊ MẠNG
1. Tên học phần  
: CÀI ĐẶT VÀ QUẢN TRỊ MẠNG
2. Mã học phần
: DDT 341
3. Số tín chỉ        
: 2 (2,0,4)
4. Trình độ          
: Dành cho sinh viên năm thứ 3
5. Phân bố thời gian

· Lên lớp
: 30 tiết  

· Thực tập phòng thí nghiệm :   0 tiết
· Thực hành 
:   0 tiết
· Tự học                                 : 60 tiết
6. Điều kiện tiên quyết 
: không

7. Mục tiêu của học phần

Hoàn tất học phần sinh viên nắm bắt được nguyên lí tổng quan về mạng máy tính và đạt được các kĩ năng sau:

· Lắp ráp và cài đặt các cấu hình mạng. 

· Xây dựng thư mục động để quản lý các dịch vụ mạng.

· Biết thiết lập địa chỉ mạng.

· Biết quản lí truy cập của các user.

· Biết quản lý bảo mật và chia sẽ tài nguyên mạng.

· Biết thiết lập phân quyền quản lý in ấn.

· Biết thiết lập và quản lý truy cập mạng từ xa.

8. Mô tả vắn tắt nội dung học phần 

Môn học này bao quát về quá trình cài đặt, quản trị phần cứng mạng và phần mềm hệ điều hành mạng. Nội dung bao gồm việc cài đặt quản trị một hệ thống mạng nội bộ phục vụ cho nhu cầu thông tin liên lạc trong các công ty, trường học.

9. Nhiệm vụ của sinh viên

Tham dự học, thảo luận, kiểm tra, thi theo qui chế 04/1999/QĐ-BGD&ĐT, qui định 25/2006/QĐ-BGD&ĐT và qui chế học vụ hiện hành của nhà trường 

· Dự lớp: trên 70%

· Bài tập: trên lớp, phòng thí nghiệm và ở nhà 

· Khác: Theo yêu cầu của giảng viên

10. Tài liệu học tập 

· Sách, giáo trình chính

[1]. Giáo trình Quản trị mạng, ĐH Công nghiệp Tp. HCM

· Tài liệu tham khảo

[1]. Phạm Hoàng Dũng, Hoàng Đức Hải, Làm chủ Windows server 2003.

[2]. Microsoft, Implementing a Microsoft Windows Server 2003 Network, Environment.

11. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên

· Dự lớp: trên 70% 

· Thảo luận theo nhóm: không

· Tiểu luận: không

· Kiểm tra thường xuyên

· Thi giữa học phần 

· Thi kết thúc học phần 

· Khác: theo yêu cầu của giảng viên 

12. Thang điểm thi:  Theo học chế tín chỉ
13. Nội dung chi tiết học phần

	TT
	Nội dung
	Số tiết
	Phân bố thời gian
	Ghi chú

	
	
	
	Lí thuyết
	Thực hành
	Tự học
	

	1
	Chương 1: Xây dựng Active Directory, thiết lập DNS 
	8
	8
	
	16
	

	2
	Chương 2: Thiết lập DHCP
	2
	2
	
	4
	

	3
	Chương 3: Quản lí các tài khoản User, Group
	4
	4
	
	8
	

	4
	Chương 4: Chia sẻ và bảo vệ tài nguyên
	2
	2
	
	4
	

	5
	Chương 5: Chỉ định phân quyền NTFS
	2
	2
	
	4
	

	6
	Chương 6: Chính sách nhóm  
	2
	2
	
	4
	

	7
	Chương 7: Quản lí in ấn
	2
	2
	
	4
	

	8
	Chương 8: Định tuyến và NAT
	4
	4
	
	8
	

	9
	Chương 9: Truy cập từ xa với RAS
	4
	4
	
	8
	

	
	Tổng
	30
	30
	
	60
	


Ghi chú: 

- Giờ tự học không tính vào tổng số tiết

Chương 1: Xây dựng Active Directory

1.1 Chuẩn bị cài đặt.

1.2 Xây dựng First Domain.

1.3 Xây dựng Additional Domain.

1.4 Xây dựng Child Domain.

1.5 Thiết lập cấu hình DNS

Chương 2: Thiết lập DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol)

2.1 Thiết lập DHCP server service.

2.2 Xây dựng phạm vi cấp phát địa chỉ cho DHCP.

2.3 Xây dựng phạm vi cấp phát địa chỉ rộng cho DHCP.

2.4 Xây dựng cấp phát nhiều địa chỉ cùng lúc cho DHCP.

2.5 Giám sát hoạt động của DHCP.

Chương 3: Quản lí các tài khoản User, Group

3.1 Tạo tài khoản người dùng

3.2 Các thuộc tính của tài khoản người dùng

3.3 Tạo một tài khoản nhóm.

3.4 Phân loại nhóm.

3.5 Công dụng các nhóm build-in.

Chương 4: Chia sẻ và bảo vệ tài nguyên

4.1 Chia sẻ thư mục.

4.2 Chỉ định phân quyền thư mục với tài khoản user và group

4.3 Kết nối với thư mục chia sẻ.

4.4 Dừng chia sẻ thư mục.

Chương 5: Chỉ định phân quyền NTFS

5.1 Quyền truy cập NTFS.

5.2 Kế thừa và thay thế quyền của đối tượng con.

5.3 Thay đổi quyền khi di chuyển thư mục và tập tin

5.4 DFS.

Chương 6: Chính sách nhóm  (Group Policy)
6.1 Triển khai một chính sách nhóm trên domain

6.2 Tạo các chính sách trên domain.

6.3 Quản lí các user và computer với group policy.

Chương 7: Quản lí in ấn 

7.1 Lập cấu hình Print server cho thiết bị in.

7.2 Cài đặt máy in cho máy khách và quản lí máy in.

Chương 8: Định tuyến và NAT

8.1 Giới thiệu về routing, hoạt động của router

8.2 Cấu hình Windows Server 2003 đóng vai trò một router

8.3 Giới thiệu về NAT, hoạt động của NAT server

8.4 Cấu hình Windows Server 2003 đóng vai trò một NAT server.

Chương 9: Truy cập từ xa với RAS

9.1 Giới thiệu dịch vụ RAS

9.2 Cấu hình Windows Server 2003 đóng vai trò một RAS server

9.3 Kết nối với RAS server từ xa qua RAS client

14. Phê duyệt   

                                            Tp. HCM, ngày       tháng         năm                            


QUẢN TRỊ WEB
1. Tên học phần                           :  QUẢN TRỊ WEB

2. Mã học phần
: DDT 342
3. Số tín chỉ        
: 2 (2, 0, 4)
4. Trình độ          
: Dành cho sinh viên năm thứ 3 
5. Phân bố thời gian

· Lên lớp
:  30 tiết  
· Thực tập phòng thí nghiệm    :   0 tiết
· Thực hành 
:  0 tiết
· Tự học
: 60 tiết
6. Điều kiện tiên quyết 
: 
7. Mục tiêu của học phần

Sau khi hoàn tất học phần sinh viên có khả năng thực hiện cài đặt, quản trị một hệ thống web.

8. Mô tả vắn tắt nội dung học phần 

Môn học này bao quát về các việc phải thực hiện để xây dựng và quản trị một website như web hosting, Dynamic DNS, bảo mật,…. 

9. Nhiệm vụ của sinh viên

Tham dự học, thảo luận, kiểm tra, thi theo qui chế 04/1999/QĐ-BGD&ĐT, qui định 25/2006/QĐ-BGD&ĐT và qui chế học vụ hiện hành của nhà trường 

· Dự lớp: trên 70%

· Bài tập: trên lớp, phòng thí nghiệm và ở nhà 

· Khác: Theo yêu cầu của giảng viên

10. Tài liệu học tập 

· Sách, giáo trình chính

[1]. Giáo trình Thực hành Quản trị WEB, ĐH Công nghiệp Tp. HCM.

· Tài liệu tham khảo

[1]. Trung tâm Điện toán - Truyền số liệu KV1, “Xây dựng và quản trị website, Portal”
[2]. Phạm Hoàng Dũng, Hoàng Đức Hải, “Làm chủ Windows server 2003”. 

11. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên

· Dự lớp: trên 70% 

· Thảo luận theo nhóm: không

· Tiểu luận: không

· Kiểm tra thường xuyên

· Thi giữa học phần 

· Thi kết thúc học phần 

· Khác: theo yêu cầu của giảng viên 

12. Thang điểm thi:  Theo học chế tín chỉ
13. Nội dung chi tiết học phần

	TT
	Nội dung
	Số tiết
	Phân bố thời gian
	Ghi chú

	
	
	
	Lí thuyết
	Thực hành
	Tự học
	

	1
	Bài 1: Các công cụ xây dựng website
	6
	6
	
	12
	

	2
	Bài 2: Quản trị web server trên IIS
	6
	6
	
	12
	

	3
	Bài 3: Web hosting
	6
	6
	
	12
	

	4
	Bài 4: Dynamic DNS
	6
	6
	
	12
	

	5
	Bài 5: Bảo mật website
	6
	6
	
	12
	

	
	Tổng
	30
	30
	
	60
	


Ghi chú: 

- Giờ tự học không tính vào tổng số tiết

Bài 1: Các công cụ xây dựng website

1.1 Tổng quan về một hệ thống web

1.2 Nguyên tắc hoạt động

1.3 Các ngôn ngữ lập trình web (HTML, JavaScript, ASP,…)

Bài 2: Quản trị web server trên IIS

2.1 Các khái niệm cơ bản

2.2 Cài đặt Internet Information Service

2.3 Quản trị Internet Information Service

Bài 3: Web hosting

3.1 Các phương pháp cập nhật thông tin lên web

3.2 Các dịch vụ Web Hosting

Bài 4: Dynamic DNS

4.1 Giới thiệu dịch vụ Dynamic DNS

4.2 Đăng ký và kích hoạt Account

4.3 Tạo Host free

4.4 Cài đặt và cấu hình phần mềm cho phép cập nhật IP động thành tên Host

Bài 5: Bảo mật website

5.1 Các mối đe dọa (hack trang web, tấn công từ chối dịch vụ, quét cổng).

5.2 Phát hiện và kiểm tra sự xâm nhập

5.3 Kiểm soát việc truy cập. Lọc, chống web đen, phòng chống virus, spyware

14. Phê duyệt   


Tp. HCM, ngày     tháng    năm 20  



QUANG ĐIỆN TỬ
1. Tên học phần  
: QUANG ĐIỆN TỬ 

2. Mã học phần
:  DDT343
3. Số tín chỉ        
: 2 (2, 0, 4) 
4. Trình độ          
: Dành cho sinh viên năm thứ 3 
5. Phân bố thời gian

· Lên lớp
: 30 tiết  
· Thực tập phòng thí nghiệm   :   0 tiết
· Thực hành 
:   0 tiết
· Tự học
: 60 tiết
6. Điều kiện tiên quyết 
:  
7. Mục tiêu của học phần

Sau khi hoàn tất học phần sinh viên đạt được các mục tiêu sau:

· Hiểu rõ bản chất của các linh kiện quang điện tử, nguyên tắc phát xạ LED, LCD, Laser

· Nắm được nguyên lí truyền dẫn quang

· Nắm được nguyên tắc hoạt động của các cảm biến quang, diode laser…

· Biết được các ứng dụng của LED, Laser trong cuộc sống.

8. Mô tả vắn tắt nội dung học phần 


Môn học cung cấp cho SV những kiến thức cơ bản về quang điện tử. Giới thiệu vật liệu dụng cụ và hệ thống quang điện tử. 

9. Nhiệm vụ của sinh viên

Tham dự học, thảo luận, kiểm tra, thi theo qui chế 04/1999/QĐ-BGD&ĐT, qui định 25/2006/QĐ-BGD&ĐT và qui chế học vụ hiện hành của nhà trường 

· Dự lớp: lí thuyết trên 70%

· Bài tập: trên lớp, phòng thí nghiệm và ở nhà 

· Dụng cụ và học liệu:

· Khác: Theo yêu cầu của giảng viên

10. Tài liệu học tập 

· Sách, giáo trình chính

[1]. Giáo trình Quang điện tử, ĐHBK Tp.HCM

· Tài liệu tham khảo

[1]. Peter K.Cheo, Fiber Optics & Optoelectronics, Prentice Hall, 1990.

[2]. Morris Tischler, Optoelectronics, Gelncoe, 1992

[3]. Wilson & Hawkes, Optoelectronics, Prentice Hall, 1989

11. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên

· Dự lớp:lí thuyết trên 70%.
· Thảo luận theo nhóm

· Tiểu luận:  theo yêu cầu của giảng viên
· Kiểm tra thường xuyên

· Thi giữa học phần 

· Thi kết thúc học phần 

· Khác: theo yêu cầu của giảng viên  

12. Thang điểm thi:  Theo học chế tín chỉ
13. Nội dung chi tiết học phần

	TT
	Nội dung
	Số tiết
	Phân bố thời gian
	Ghi chú

	
	
	
	Lí thuyết
	Thực hành
	Tự học
	

	1
	Chương 1: Các kiến thức cơ bản
	3
	3
	
	6
	

	2
	Chương 2: Bán dẫn
	3
	3
	
	6
	

	3
	Chương 3: LED
	6
	6
	
	12
	

	4
	Chương 4: Các dụng cụ phát hiện bức xạ
	6
	6
	
	12
	

	5
	Chương 5: LCD
	3
	3
	
	6
	

	6
	Chương 6: Các nguyên tắc của sợi quang
	3
	3
	
	6
	

	7
	Chương 7: Các cảm biến quang và các bộ ghép quang
	3
	3
	
	6
	

	8
	Chương 8:
Laser
	3
	3
	
	6
	

	
	Tổng
	30
	30
	
	60
	


Ghi chú: 

- Giờ tự học không tính vào tổng số tiết

Chương 1: Các kiến thức cơ bản


1.1 Ánh sáng

1.2 Bản chất của sự nhìn thấy

1.3 Góc khối

1.4 Các đơn vị đo bức xạ và trắc quang – Các quan hệ

Chương 2: Bán dẫn

2.1 Lí thuyết dãi năng lượng

2.2 Sự dẫn điện trong bán dẫn

2.3 Hiện tượng quang điện–điện quang

2.4 Sự vận chuyển hạt dẫn

Chương 3: LED

3.1 Nguyên tắc họat động của LED

3.2 Cấu tạo của LED

3.3 Đặc tính điện và quang của LED

3.4 Mạch lái LED

Chương 4: Các dụng cụ phát hiện bức xạ

4.1 Đặc tính và phân lọai

4.2 Các dụng cụ phát hiện quang điện hiệu ứng quang bên ngoài: photodiode chân không, photomultiplier và vi kênh

4.3 Các dụng cụ phát hiện quang điện hiệu ứng quang bên trong: quang trở, photodiode, phototransistor

Chương 5: LCD

5.1 Nguyên tắc họat động và cấu tạo

5.2 Mạch lái LCD

5.3 Sử dụng các module LCD thông minh

Chương 6: Các nguyên tắc của sợi quang

6.1 Giới thiệu

6.2 Đặc tính của sợi quang

6.3 Phân lọai sợi quang

6.4 Các đầu nối và bộ ghép sợi quang

6.5 Các nguồn quang sợi và các dụng cụ phát hiện

Chương 7: Các cảm biến quang và các bộ ghép quang

7.1 Các nguyên tắc cảm biến quang

7.2 Các bộ ghép quang

Chương 8:
Laser

8.1 Các phần tử của quang laser

8.2 Nguyên tắc họat động laser

8.3 Các kiểu laser

8.4 Laser diode

8.5 Các ứng dụng của laser

14. Phê duyệt   

                                                                Tp. HCM, ngày    tháng   năm 20 

KHẮC PHỤC SỰ CỐ MÁY TÍNH
1. Tên học phần  
: KHẮC PHỤC SỰ CỐ MÁY TÍNH

2. Mã học phần
:  DDT344
3. Số tín chỉ        
: 2 (1, 1, 3) 
4. Trình độ          
: Dành cho sinh viên năm thứ 3 
5. Phân bố thời gian

· Lên lớp
: 15 tiết  
· Thực tập phòng thí nghiệm :   0 tiết
· Thực hành 
: 15 tiết
· Tự học                                 :  45 tiết
6. Điều kiện tiên quyết 
:  không

7. Mục tiêu của học phần

Sau khi hoàn tất học phần sinh viên có thể khắc phục sự cố thường gặp ở máy tính như bảo mật hệ thống, phục hồi dữ liệu, phòng chống virus, … nhằm giúp máy tính luôn hoạt động trong tình trạng tốt nhất.
8. Mô tả vắn tắt nội dung học phần 

Giới thiệu các vấn đề liên quan đến việc khắc phục sự cố thường gặp ở máy tính như bảo mật hệ thống, phục hồi dữ liệu, phòng chống virus… nhằm giúp máy tính luôn hoạt động trong tình trạng tốt nhất.
9. Nhiệm vụ của sinh viên

Tham dự học, thảo luận, kiểm tra, thi theo qui chế 04/1999/QĐ-BGD&ĐT, qui định 25/2006/QĐ-BGD&ĐT và qui chế học vụ hiện hành của nhà trường 

· Dự lớp: lí thuyết trên 70% , thực hành bắt buộc 100%

· Bài tập: trên lớp, phòng thí nghiệm và ở nhà 

· Dụng cụ và học liệu:

· Khác: Theo yêu cầu của giảng viên

10. Tài liệu học tập 

· Sách, giáo trình chính

[1]. Giáo trình Khắc phục sự cố máy tính, ĐH Công nghiệp Tp. HCM

· Tài liệu tham khảo

[1]. DHCN TPHCM, Giáo trình “Cấu trúc máy tính”.

[2]. Cao Hoàng Anh Tuấn, “Lắp ráp và bảo trì máy tính”.

11. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên

· Dự lớp:lí thuyết trên 70%, thực hành bắt buộc 100% 

· Thảo luận theo nhóm

· Tiểu luận: theo yêu cầu giảng viên
· Báo cáo thực hành

· Kiểm tra thường xuyên

· Thi giữa học phần 

· Thi kết thúc học phần 

· Khác: theo yêu cầu của giảng viên

12. Thang điểm thi:  Theo học chế tín chỉ
13. Nội dung chi tiết học phần:

	TT
	Nội dung
	Số tiết
	Phân bố thời gian
	Ghi chú

	
	
	
	Lí thuyết
	Thực hành
	Tự học
	

	1
	Bài 1: Bảo mật hệ thống
	2
	2
	2
	10
	

	2
	Bài 2: Phục hồi dữ liệu
	3
	3
	3
	10
	

	3
	Bài 3: Phòng chống virus
	2
	2
	2
	5
	

	4
	Bài 4: Xử lí sự cố, phục hồi hệ thống
	8
	8
	8
	20
	

	
	Tổng
	15
	15
	30
	45
	


Ghi chú: 

- Giờ tự học không tính vào tổng số tiết

Bài 1:  Bảo mật hệ thống

1.1 Các phương pháp khóa máy tính (mật khẩu, đĩa mềm, CMOS,…)

1.2 Khóa File, Folder với File Securer

1.3 Khóa màn hình cùng các ứng dụng đang chạy

1.4 Vô hiệu hóa khả năng Autorun, khả năng ghi đĩa CD của Windows

1.5 Ngăn chặn người dùng truy nhập Control Panel

1.6 Ngăn chặn người dùng truy nhập registry, group policy

1.7 Tạo môi trường quản lý đa người dùng

Bài 2: Phục hồi dữ liệu

2.1 Tổng quan

2.2 Các phương pháp sao lưu, phục hồi dữ liệu (Back up & Restore)

2.3 Các phần mềm phục hồi dữ liệu

Bài 3: Phòng chống virus

3.1  Tổng quan về virus máy tính

3.2  Các hình thức phá hoại của virus

3.3   Các phương pháp phòng chống virus 

3.4  Các phần mềm diệt virus.

Bài 4: Xử lí sự cố, phục hồi hệ thống

4.1 Bảo vệ hệ thống với Deep Freeze. 

4.2 Sửa chữa hệ thống với Norton Utilities.

4.3 Khôi phục mật khẩu quyền Administrator của Windows.

14. Phê duyệt   

                                                                     Tp. HCM, ngày     tháng     năm 20  

ĐIỆN TỬ Y SINH
1. Tên học phần  
: ĐIỆN TỬ Y SINH 
2. Mã học phần
:  DDT334
3. Số tín chỉ        
: 2 (2, 0, 4) 
4. Trình độ          
: Dành cho sinh viên năm thứ 3 
5. Phân bố thời gian

· Lên lớp
: 30 tiết  

· Thực tập phòng thí nghiệm   :   0 tiết
· Thực hành 
:  0 tiết
· Tự học
: 60 tiết
6. Điều kiện tiên quyết 
: Điện tử căn bản

7. Mục tiêu của học phần

Sau khi hoàn tất học phần sinh viên đạt được các mục tiêu sau: 
· Biết được bản chất sinh lí học của tế bào.

· Nắm được các đặc tính điện của  các mô tế bào trên cơ thể người.

· Hiểu được các đặc tính và tác động của tia X lên cơ thể người.

· Biết được nguyên lí hoạt động của các cảm biến sinh học, bộ khuếch đại điện-sinh.

· Biết được cấu trúc khối, chức năng và nguyên lí hoạt động của các hệ thống siêu âm, laser, CT, máy thận nhân tạo.
· Biết được ảnh hưởng của sóng điện từ và phương pháp bảo an điện tử.

8. Mô tả vắn tắt nội dung học phần 

Môn học cung cấp cho SV những kiến thức cơ bản về giải phẩu sinh lí người–khảo sát các dạng năng lượng, các loại cảm biến và các thiết bị ứng dụng trong lãnh vực y sinh để phòng bệnh, chẩn đoán và chữa trị.. 

9. Nhiệm vụ của sinh viên

Tham dự học, thảo luận, kiểm tra, thi theo qui chế 04/1999/QĐ-BGD&ĐT, qui định 25/2006/QĐ-BGD&ĐT và qui chế học vụ hiện hành của nhà trường 

· Dự lớp: lí thuyết trên 70%  
· Bài tập: trên lớp  

· Dụng cụ và học liệu:

· Khác: Theo yêu cầu của giảng viên

10. Tài liệu học tập 

· Sách, giáo trình chính

[1]. Điện tử y sinh – Bộ môn Điện tử ĐH Bách Khoa Tp.HCM

· Tài liệu tham khảo

[1]. John A. Alloca–Medical instrumentation for health care professional–Prentice Hall 1991.

[2]. John A. Alloca–Biomedical Equipment: Use, Maintenance and Management– Prentice hall 1991.

[3]. Yves Najean–Medecine nucléaire​–Ellipses 1990 

11. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên

· Dự lớp:lí thuyết trên 70%

· Thảo luận theo nhóm

· Tiểu luận:  theo yêu cầu
· Báo cáo thực hành

· Kiểm tra thường xuyên

· Thi giữa học phần 

· Thi kết thúc học phần 

· Khác: theo yêu cầu của giảng viên

12. Thang điểm thi:  Theo học chế tín chỉ
13. Nội dung chi tiết học phần

	TT
	Nội dung
	Số tiết
	Phân bố thời gian
	Ghi chú

	
	
	
	Lí thuyết
	Thực hành
	Tự học
	

	1
	Chương 1: Sinh lí học tế bào
	3
	3
	
	6
	

	2
	Chương 2: Các loại hiện tượng điện sinh
	3
	3
	
	6
	

	3
	Chương 3: Các bộ khuếch đại điện-sinh                 
	3
	3
	
	6
	

	4
	Chương 4:  Phóng xạ sinh học
	3
	3
	
	6
	

	5
	Chương 5: Tia X
	3
	3
	
	6
	

	6
	Chương 6: Tia laser
	3
	3
	
	6
	

	7
	Chương 7: Tia siêu âm trong y sinh học
	3
	3
	
	6
	

	8
	Chương 8: Các dạng năng lượng và các thiết bị y sinh khác
	3
	3
	
	6
	

	9
	Chương 9: Cảm biến y sinh
	3
	3
	
	6
	

	10
	Chương 10: Nhiễu điện từ và vấn đề an toàn điện
	3
	3
	
	6
	

	
	Tổng
	30
	30
	
	60
	


Ghi chú: 

- Giờ tự học không tính vào tổng số tiết


Chương 1: Sinh lí học tế bào

1.1 Cấu tạo tế bào: Màng, chất nguyên sinh, nhân, mô v.v...

1.2 Độ dẫn điện của cơ thể sống: điện trở, điện thế phân cực v.v...

1.3 Sự hình thành điện thế sinh vật: quá trình khử cực, phân cực, mô hình điện, điện thế Nernst, bơm Na-Ka.

Chương 2: Các loại hiện tượng điện sinh

2.1 Điện tâm đồ ECG.

2.2 Điện não đồ EEG.

2.3 Trương lực cơ EMG.

2.4 Điện vỏng mạc ký ERG.

2.5 Điện nhãn ký.

2.6 Từ tâm đồ MCG, từ não đồ MEG.

Chương 3: Các bộ khuếch đại điện-sinh                 
3.1 Quy ước tín hiệu nhập.

3.2 Khuếch đại vi sai và khuếch đại đo lường vi sai.

3.3 Các bộ khuếch đại đo lường AC.

3.4 Thí dụ thiết kế: một bộ khuếch đại ECG thú vật.

3.5 Khuếch đại đo lường dùng IC.

3.6 Bọc bảo vệ.

3.7 Khuếch đại cách ly.

Chương 4:  Phóng xạ sinh học


4.1 Tính chất các tia alpha, beta, và gamma.

4.2 Sự truyền năng lượng và sự tương tác của tia Ion hóa lên vật chất.

4.3 Ứng dụng phóng xạ trong y sinh học.

4.4 Thiết bị đo tia bức xạ Ion hóa.

Chương 5: Tia X
5.1 Sự phát sinh và tính chất cơ bản của tia X.
5.2 Phân loại ống tia X và ứng dụng.
5.3 Hệ thống cung cấp và bảo vệ tia X.
5.4 Máy X quang đơn giản.
Chương 6: Tia laser

6.1 Đặc điểm tia laser.

6.2 
Phân loại hiệu ứng sinh học của laser: bay hơi, quang động, kích thích tổ  chức.

6.3 Nguyên lí, cấu tạo thiết bị.

6.4 Các ứng dụng tia laser trong y sinh học.

Chương 7: Tia siêu âm trong y sinh học


7.1 Đặc điểm và tính chất tia siêu âm trong y sinh học.

7.2 Nguồn năng lượng tia siêu âm.

7.3 
Thiết bị chẩn đoán siêu âm: siêu âm nảo, siêu âm nhản khoa, siêu âm tim, siêu âm bụng ...

7.4 Thiết bị giải phẩu và trị liệu siêu âm: giải phẩu mắt, nha khoa siêu âm, phá sỏi thận siêu âm ...

Chương 8: Các dạng năng lượng và các thiết bị y sinh khác



8.1 Tia tử ngoại.

8.2 Tia hồng ngoại.

8.3 Kính hiển vi điện tử.

8.4 Thiết bị dùng dòng DC.

8.5 Thiết bị dùng dòng cao tần.

8.6 Quang sai kế, quang phổ kế, đo nồng độ pH, phẩu thuật bằng tia điện tử, máy cộng hưởng từ hạt nhân, máy chụp X quang, máy thận nhân tạo, máy siêu âm gan Fibroscan…..

Chương 9: Cảm biến y sinh






9.1 Cảm biến y sinh.

9.2 Các bộ chuyển đổi vật lí.

9.3 Cảm biến nhiệt.

9.4 Cảm biến hóa học.

Chương 10: Nhiễu điện từ và vấn đề an toàn điện


10.1 Các vấn đề “điều biến qua lại”, nhiễu điện từ (EMI).

10.2 Phương pháp giải quyết.

10.3 Cơ chế của điện giật.

10.4 Rủi ro về điện trong thiết bị y sinh.

14. Phê duyệt   

                                                            Tp. HCM, ngày    tháng     năm 20    


NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH C
1. Tên học phần  
: NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH C 
2. Mã học phần
:  DDT335
3. Số tín chỉ        
: 2 (2, 0, 4) 
4. Trình độ          
: Dành cho sinh viên năm thứ  3
5. Phân bố thời gian

· Lên lớp
: 30 tiết  
· Thực tập phòng thí nghiệm   :   0 tiết
· Thực hành 
:   0 tiết
· Tự học 
: 60 tiết
6. Điều kiện tiên quyết 
:  không.
7. Mục tiêu của học phần

Sau khi hoàn tất học phần sinh viên đạt được các mục tiêu sau:

· Lập được giải thuật cho một bài toán tương đối đơn giản dưới dạng lưu đồ.
· Viết một chương trình C  thực hiện một giải thuật đã cho bằng phần mền soạn thảo văn bản , biên dịch , chạy thử và sửa lỗi bằng một trong những phần mềm biên dịch thông dụng.
· Đọc, phân tích và hiểu được một văn bản chương trình C có độ dài không quá 50 dòng lệnh và tái hiện lại giải thuật của chương trình đó.
8. Mô tả vắn tắt nội dung học phần 


Giới thiệu cấu trúc một văn bản chương trình C, môi trường soạn thảo, biên dịch, sửa lỗi và đóng gói, môi trường thực thi của chương trình. 


Trình bày những thành phần làm nên một dòng văn bản chương trình, các từ khóa, danh hiệu, biến số, hằng số, toán tử, kiểu dữ liệu, các cấu trúc dữ liệu v.v.


Trình bày cú pháp để tạo nên một dòng văn bản lệnh cho một tác vụ cụ thể: chỉ thị cho chương trình biên dịch, khai báo một đối tượng, thực hiện một biểu thức, quyết định lựa chọn, lặp lại nhiều lần một chuỗi tác vụ.v.v


Giải thích cách thức một chương trình C được thực thi ở cấp độ mã máy, cách một dữ liệu được lưu trữ trong khi chương trình đang thực thi và kết quả khi chương trình đã kết thúc.  

Cuối cùng, học phần giới thiệu sơ khởi hai hậu duệ quan trọng đang được dùng rộng rãi là C++ và C# cho những ai sẽ tiếp tục đi sâu và đi xa hơn những mà học phần ngôn ngữ C căn bản này đã cung cấp.

9. Nhiệm vụ của sinh viên

Tham dự học, thảo luận, kiểm tra, thi theo qui chế 04/1999/QĐ-BGD&ĐT, qui định 25/2006/QĐ-BGD&ĐT và qui chế học vụ hiện hành của nhà trường 

· Dự lớp: trên 70% 

· Bài tập: trên lớp và ở nhà 

· Khác: theo yêu cầu của giảng viên

10. Tài liệu học tập 

· Sách, giáo trình chính

[1]. Giúp Tự  Học Lập Trình Với Ngôn Ngữ C , tác giả Võ Văn Viện , mã thư viện Ê 298.
· Sách giáo trình phụ 
[1].  Giáo trình lập trình C tập 1 và 2 của tác giả Trần Đan Thư

[2].  Bài tập Lập Trình C , tác giả Hoàng Trung Sơn
[3].  231 Bài Tập Lập Trình C , tác giả Lê Minh Trung.

11. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên

· Dự lớp: trên 70%

· Thảo luận theo nhóm

· Tiểu luận: không

· Kiểm tra thường xuyên

· Thi giữa học phần 

· Thi kết thúc học phần 

· Khác: theo yêu cầu của giảng viên  

12. Thang điểm thi:  Theo học chế tín chỉ.
13. Nội dung chi tiết học phần

	TT
	Nội dung
	Số tiết
	Phân bố thời gian
	Ghi chú

	
	
	
	Lí thuyết
	Thực hành
	Tự học
	

	1
	Chương 1 : Thuật Toán và Ngôn ngữ lập trình (Algorithm)
	2
	2
	
	4
	

	2
	Chương 2 : Ngôn Ngữ C (C language)
	2
	2
	
	4
	

	3
	Chương 3 : Kiểu dữ liệu – Hằng   – Biến ( Data Type – Constant – Variable)
	2
	2
	
	4
	

	4
	Chương 4 : Các Toán tử và  Biểu Thức (Operators and Expressions)
	2
	2
	
	4
	

	5
	Chương 5 : Các thủ tục xuất nhập (Input /Output Procedures)
	2
	2
	
	4
	

	6
	Chương 6 : Điều khiển dòng chương trình (Program Control)
	2
	2
	
	4
	

	7
	Chương 7 : Hàm (Functions)
	2
	2
	
	4
	

	8
	Chương 8 : Đệ qui (recursion)
	2
	2
	
	4
	

	9
	Chương 9 : Mảng dữ liệu (Data Matrix)
	2
	2
	
	4
	

	10
	Chương 10 : Con trỏ (Pointer)
	2
	2
	
	4
	

	11
	Chương 11 : Sắp xếp và tìm kiếm số liệu trên mảng ( Data sorting and finding)
	2
	2
	
	4
	

	12
	Chương 12 : Chuỗi ký tự ( String)
	2
	2
	
	4
	

	13
	Chương 13 : Dữ liệu Kiểu Cấu trúc ( Structure)
	2
	2
	
	4
	

	14
	Chương 14 : Tập tin ( File)
	2
	2
	
	4
	

	15
	Chương 15 : Giới thiệu C++ và C#
	2
	2
	
	4
	

	
	Tổng
	30
	30
	
	60
	


Ghi chú: 

- Giờ tự học không tính vào tổng số tiết
Chương 1: Thuật toán và ngôn ngữ lập trình

1.1 Khái niệm 
1.1.1 Ví dụ.
1.1.2 Tính chất đặc trưng của thuật toán.
1.2 Mô tả thuật toán.
                        1.2.1 Văn bản.

                        1.2.2 Lưu đồ.

                        1.2.3 Mã giả.

1.3 Ngôn ngữ lập trình
1.3.1 Ngôn ngữ máy 

1.3.2 Hợp ngữ

1.3.3 Ngôn ngữ cấp cao.  
1.4 Kỹ thuật lập trình 
Chương 2: Ngôn ngữ C
2.1 Giới thiệu ngôn ngữ C
2.2 Các phần tử căn bản của ngôn ngữ C
2.2.1 Từ khóa / Danh hiệu 
2.2.2 Lệnh  
2.2.3 Chú thích 
2.3 Các chỉ thị biên dịch 
2.4 Các tập tin tiêu đề 
2.5 Cấu trúc chương trình C.
2.6 Môi trường soạn  thảo và biên dịch C.
Chương 3:  Kiểu dữ liệu – Hằng  - Biến 

3.1 Các kiểu dữ liệu trong ngôn ngữ C.
3.1.1 Kiểu nguyên (interger)

3.1.2 Kiểu thực (real)

3.1.3 Kiểu logic (Boole)

3.1.4 Kiểu ký tự ( char )

3.1.5 Kiểu liệt kê ( enumerate)

3.2 Hằng 
3.2.1 Định nghĩa hằng .

3.2.2 Dòng văn bản khai báo hằng.

3.2.3 Các loại hằng
3.3 Biến 
3.3.1 Định nghĩa 
3.3.2 Tên biến
3.3.3 Dòng văn bản khai báo biến.
3.3.4 Vị trí khai báo biến
Chương 4: Các Toán tử và biểu thức 

4.1 Các loại toán tử 
4.1.1 Toán tử gán (assignment).

4.1.2 Toán tử số học (arithmatic).

4.1.3 Toán tử so sánh/quan hệ(comparation/relation).

4.1.4 Toán tử luận lý (logic).
4.1.5 Toán tử xử lý bit .
4.1.6 Toán tử điểu kiện.
4.1.7 Toán tử viết tắt.
4.2 Biểu thức 
Chương 5: Các thủ tục xuất nhập dữ liệu 

5.1 Các hàm nhập xuất dữ liệu.
5.1.1 Xuất không định dạng.
5.1.2 Xuất có định dạng.
5.2 Các hàm nhập dữ liệu.
5.2.1 Nhập không định dạng.

5.2.2 Nhập có định dạng.

5.3 Các hàm xuất nhập dữ liệu ra màn hình
Chương 6: Điều khiển trình tự thực thi chương trình  

6.1 Thực thi theo trình tự văn bản từ trên xuống dưới.
6.2 Điều khiển rẽ nhánh (nhảy) :
6.2.1 Điều khiển rẽ nhánh bằng lệnh  if.

6.2.2 Điều khiển chọn một trong nhiều nhánh bằng lệnh  Switch ...case .
6.3 Điều khiển lặp 
6.3.1 Lặp với số lần xác định  bằng lệnh for.
6.3.2 Lặp với số lần không xác định  bằng lệnh while.
6.3.3. Lặp với số lần không xác định bằng lệnh do ... while

Chương 7: Hàm 

7.1. Định nghĩa. 
7.2. Cấu trúc.
7.3. Lệnh Gọi hàm.
7.4. Nguyên tắc hoạt động của hàm.
7.5. Truyền tham số.
7.6. Trở về sau khi thực thi xong hàm.
7.6.1 Lệnh return.
7.6.2 Lệnh exit.
7.7. Phạm vi của biến 
7.8. Lớp lưu trữ biến 
7.8.1 Phân biệt biến cục bộ / biến toàn cuộc (local/global)

7.8.2 Phân biệt biến trong/ ngoài (internal/external)

7.8.3 Biến tĩnh (static).

7.8.4 Biến thanh ghi ( register)

Chương 8:  Đệ qui 

8.1    Khái niệm về đệ qui.
8.2    Thiết kế thuật toán đệ qui.
8.3    Tính đệ qui của một hàm.
8.4   Các dạng đệ qui.
8.4.1 Đệ qui tuyến tính.

8.4.2 Đệ qui nhị phân.
8.4.3 Đệ qui phi tuyến.
8.4.4 Đệ qui hỗ tương.
8.5  Một số bài toán đệ qui 
Chương 9:  Mảng dữ liệu 

9.1 Dữ liệu có cấu trúc.

          9.2 Mảng dữ liệu 


     9.2.1 Định nghĩa


     9.2.2 Khai báo mảng .

               9.2.3 Truy cập mảng.

  
    9.2.4  Khai báo hằng kiểu mảng.

 
    9.2.5  Mảng nhiều chiều.


    9.2.6 Mảng ký tự.


    9.2.7 Mảng Boole.

 
9.3 Địa chỉ các phần tử của mảng.


9.4 Truyền tham số cho mảng.

Chương 10: Con trỏ  

10.1  Khái niệm.
10.2  Khai báo con trỏ.
10.3  Các thao tác trên con trỏ.
10.3.1  Gán địa chỉ của biến cho con trỏ.

10.3.2  Truy cập biến thông qua biến con trỏ.
10.4  Con trỏ và mảng.
10.4.1  Lấy địa chỉ của một phần tử trong mảng.

10.4.2  Con trỏ chỉ tới phần tử mảng.
10.4.3  Sự khác biệt giữa mảng và con trỏ.
10.4.4  Tham số thực và tham số hình thức của mảng.
10.4.5  Mảng và chuỗi ký tự. Con trỏ chỉ tới một ký tự trong chuỗi.
10.5  Con trỏ cho mảng nhiều chiều.
10.6  Mảng con trỏ. Con trỏ của con trỏ.
10.7  Đối số của hàm main().
10.8  Con trỏ trỏ đến hàm.
Chương 11:  Sắp xếp và tìm kiếm trên mảng

11.1  Các thuật toán sắp xếp
11.1.1  Sắp xếp bằng cách chèn trực tiếp.
11.1.2  Sắp xếp bằng cách chèn nhị phân.
11.2  Các thuật toán tìm kiếm
11.2.1  Tìm kiếm tuần tự.
11.2.2  Tìm kiếm nhị phân.
Chương 12:  Chuỗi ký tự

12.1  Các thuật toán sắp xếp
12.2   Nhập chuỗi ký tự
12.3   Các toán tử và hàm xử lý chuỗi.
Chương 13 : Dữ liệu kiểu cấu trúc 

13.1 Định nghĩa và khai báo một kiểu cấu trúc.

13.2 Cấu trúc lồng nhau.

13.3 Mảng các cấu trúc.

13.4 Truy cập các thành phần của cấu trúc qua con trỏ.

Chương 14: Tập tin 

14.1  Khái niệm về tập tin.

14.2 Cấu trúc và phân loại tập tin.

14.3  Biến tập tin.

14.4  Con trỏ tập tin.

14.5 Các thao tác trên tập tin.

14.6 Truy cập tập tin văn bản.

14.7 Truy cập tập tin nhị  phân.

Chương 15 : Giới thiệu  C++ và C#

15.1 Ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng C++.

15.2 Ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng chạy trên mạng C#.

14. Phê duyệt   

                                                            Tp. HCM, ngày     tháng     năm 20   
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